UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
 TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THANH
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ " PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

                                 Lớp: 4 Tuổi C2. Thời gian thực hiện: 3 tuần ( từ 25/03/2024- 12/4/2024)
                          I - Mục tiêu - nội dung - hoạt động chủ đề

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Mạng nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ:

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	
	
	
	
	
	
	PTGT
đường thủy+ hàng không
	Bé học luật      giao thông
	PTGT
đường bộ
+ đường sắt

	131
	Biết gập giấy tạo hình đơn giản theo hướng dẫn
	ND CT
	Gập giấy
	Cho trẻ thực hiện các thao tác gập giấy
	Khối
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐC

	141
	Nhận biết, phân loại được các thực phẩm theo nguồn gốc khác nhau (thực phẩm có nguồn gốc động vật/thực vật)
	TLH D
	Nhận biết, phân loại thực phẩm theo nguồn gốc
	Trẻ nhận biết, phân loại thực phẩm theo nguồn gốc
	Khối
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	180
	Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống.

Biết thực hiện khi được yêu
	KQ MĐ
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn
	Khối
	Lớp học
	VS-AN
	
	VS-AN

	188
	Biết chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	TLH D
	Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	Trẻ biết lựa chọn thực phẩm

sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	Khối
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	191
	Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	TLH D
	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	Trò chuyện về một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn

giản
	Khối
	Lớp học
	HĐG
	HĐC
	

	197
	Có một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh
	KQ MĐ
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	Khối
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	213
	Nhận ra và biết tránh không

chơi ở những nơi nguy hiểm
	KQ MĐ
	Một số khu vực nguy hiểm
	Trò chuyện về một số khu

vực nguy hiểm
	Khối
	Lớp

học
	
	
	HĐNT

	216
	Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp
	KQ MĐ
	Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
	Trò chuyện về một số trường

hợp khẩn cấp (cháy, có người

rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
	Khối
	Lớp học
	HĐG
	HĐNT
	


	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Mạng nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ:

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	
	
	
	
	
	
	PTGT
đường thủy+ hàng không
	Bé học luật giao thông
	PTGT
đường bộ
+ đường sắt

	222
	Biết và thực hiện được một số quy định an toàn ở nơi công cộng
	ĐP
	Một số biển báo giao thông
	TC: Sắp xếp thứ tự đúng đèn

giao thông
	Khối
	Lớp

học
	
	
	HĐNT

	
	
	
	
	TC: Một số biển báo cấm
	Khối
	Lớp học
	HĐG
	HĐC
	

	
	Có khả năng quan sát, phán đoán để



Quan sát, phán đoán, để nhận biết được nhận biết được một số đặc điểm đặc

ND


một số đặc điểm đặc trưng của 1 số trưng của 1 số PTGT gần gũi, nơi
CT
PTGT gần gũi, nơi hoạt động và công hoạt động và công dụng của PTGT





dụng của PTGT
	Quan sát nhà để xe của trường
	Lớp

học
	Lớp

học
	HĐNT
	
	

	
	
	Làm thuyền từ lá cây
	Lớp
	Lớp
	HĐNT
	
	

	
	
	Quan sát mô hình tàu thủy
	Lớp

Lhọớcp
	Lớp

Lhọớcp
	HĐNT
	
	

	
	
	Quan sát ngã tư đường phố
	học
	học
	
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	trò chuyện về cách phòng tránh và xử lý khi bị lạc
	Lớp học
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	

	
	
	Quan sát một số biển báo giao thông
	Lớp học
	Lớp học
	
	HĐNT
	

	
	
	Quan sát chiếc xe máy
	Lớp

học
	Lớp

học
	
	
	HĐNT

	
	Có khả năng quan sát, nhận biết một số biển báo giao thông và 1 số luật lệ giao thông
	
	Quan sát, nhận biết biển báo giao thông và một số luật lệ giao thông đơn giản
	Trò chuyện 1 số luật lệ giao thông
	
	HĐNT
	HĐC

	241
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu
	
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu
	Tiết học: tìm hiểu chiếc xe đạp
	Lớp học
	Lớp học
	
	
	HĐH

	
	Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để

chỉ số lượng,số thứ tự
	KQ MĐ
	Chữ số, số lượng và số thứ tự

trong phạm vi 5
	Tiết học: Tạo nhóm và đếm đến 5.

NB số 5
	Lớp học
	Lớp

học
	HĐH
	
	


	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Mạng nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ:

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	
	
	
	
	
	
	PTGT
đường thủy+ hàng không
	Bé học luật giao thông
	PTGT
đường bộ
+ đường sắt

	
	Có khả năng nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
	KQ MĐ
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số nhà, biển số xe…)
	Tiết học: ý nghĩa các con số 113,

114, 115
	Lớp

học
	Lớp học
	
	HĐH
	

	306
	
	
	
	Trò chơi "Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng

trong cuộc sống hằng ngày (số tuổi, số nhà, biển số xe,

số điện thoại,…)"
	Khối
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	315
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng (ABC, AAB, ABB) và tiếp tục thực hiện sao chép lại
	KQ MĐ
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc (ABC, AAB, ABB)
	Tiết học: Sắp xếp theo quy tắc ABC
	Khối
	Lớp học
	
	
	HĐH

	333
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	ND CT
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Trò chơi: Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Khối
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	385
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với

độ tuổi và chủ đề thực hiện
	ND CT

ND CT
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề

thực hiện
	Tiết học : Kể chuyện cho trẻ nghe:Kiến con đi ô tô
	Lớp học
	Lớp học
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	Tiết học: Kể chuyện cho trẻ nghe: Qua đường
	Lớp học
	Lớp học
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	Tiết học: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: " Giúp bà"
	Lớp học
	Lớp học
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	Dạy trẻ đọc thơ: " Bé tập đi xe đạp"
	Lớp học
	Lớp học
	
	
	HĐC


	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Mạng nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ:

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	
	
	
	
	
	
	PTGT
đường thủy+ hàng không
	Bé hộc luật giao thông
	PTGT
đường bộ
+ đường sắt

	399
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	KQ MĐ
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Trẻ bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Khối
	Lớp học
	HĐC
	
	HĐG

	404
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ

tuổi và chủ đề thực hiện
	KQ MĐ
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề

thực hiện
	Rèn cho trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Khối
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	412
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	KQ MĐ
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong

giao tiếp
	Trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa",

… trong giao tiếp
	Khối
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	416
	Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
	KQ MĐ
	Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
	Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
	Khối
	Lớp học
	
	VS-AN
	VS-AN

	424
	Biết tự chọn sách để xem
	KQ

MĐ
	Tự chọn sách để xem
	Trẻ tự chọn sách để xem
	Khối
	Lớp

học
	HĐG
	
	


	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Mạng nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ:

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	
	
	
	
	
	
	PTGT
đường thủy+ hàng không
	Bé học luật  giao thông
	PTGT
đường bộ
+ đường sắt

	430
	Biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. "Đọc" sách theo tranh minh họa ("đọc vẹt")
	KQ MĐ
	Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới

+ Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu
	Cho trẻ làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới

+ Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu
	Khối
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	Có khả năng nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống
	
	Làm quen với một số kí hiệu

thông thường ở gia đình, trường lớp, nơi công cộng
	Trò chuyện về một số biển báo giao thông
	
	Lớp học
	
	HĐC
	HĐC

	436
	
	KQ MĐ
	
	Cho trẻ làm quen với một số

kí hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp, nơi công cộng
	Khối
	Lớp học
	HĐC
	HĐNT
	HĐNT

	
	Biết phân biệt hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	ND CT
	Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình và mọi người
	Tiết học: Bé an toàn khi tham gia

giao thông
	Lớp

học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	Trò chuyện về kỹ năng đội mũ bảo

hiểm
	
	
	
	
	HĐNT

	
	
	
	
	Chú cảnh sát giao thông
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	513
	Biết bảo vệ môi trường xung quanh khi được nhắc nhở
	KQ MĐ
	Hành vi bảo vệ môi trường
	Trẻ có hành vi bảo vệ môi

trường: nhặt rác, nhặt lá cây
	Khối
	Lớp học
	HĐNT
	
	HĐG


	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Mạng nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ:

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	
	
	
	
	
	
	PTGT
đường thủy + hàng không
	Bé học luật giao thông
	PTGT
đường bộ
+ đường sắt

	
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	ND CT
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát

Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	Dạy trẻ hát : " Em là công an tí hon"
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	Tiêt học :Dạy trẻ hát : " Em đi chơi

thuyền"
	Lớp

học
	Lớp học
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	Tiết học: Dạy trẻ KNCH : " Em đi qua ngã tư đường phố"
	Lớp học
	Lớp học
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	Tiết học : Gấp thuyền
	Lớp

học
	Lớp học
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	Tiết học : Cắt dán biển báo giao thông
	Lớp học
	Lớp học
	
	
	HĐH

	552
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	KQ MĐ
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Rèn các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Khối
	Lớp học
	HĐC
	HĐNT
	HĐG

	557
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo

hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	KQ MĐ
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Trẻ biết nhận xét sản phẩm

tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Khối
	Lớp học
	
	HĐG
	

	569
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	KQ MĐ
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Khối
	Lớp học
	
	HĐG
	

	
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	30
	31
	32

	
	Trong đó:  - Lĩnh vực thể chất
	12
	11
	11

	
	- Lĩnh vực nhận thức
	8
	6
	8


	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Mạng nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ:

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"


	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	
	
	
	
	
	
	PTGT
đường thủy+ hàng không
	Bé học luật giao thông
	PTGT
đường bộ
+ đường sắt

	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	6
	7
	9

	
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	2
	4
	2

	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	2
	3
	2

	
	
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	30
	31
	32

	
	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	2
	2
	2

	
	
	- Thể dục sáng
	2
	2
	2

	
	
	- Hoạt động góc
	8
	6
	7

	
	
	- Hoạt động ngoài trời
	5
	7
	7

	
	
	- Vệ sinh - ăn ngủ
	2
	2
	2

	
	
	- Hoạt động chiều
	6
	7
	7

	
	
	- Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0

	
	
	- Lễ hội
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5

	
	
	Chia ra: + Giờ thể chất
	1
	1
	1

	
	
	+ Giờ nhận thức
	1
	1
	2

	
	
	+ Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1

	
	
	+ Giờ TC-KNXH
	0
	1
	0

	
	
	+ Giờ thẩm mỹ
	2
	1
	1


NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	PTGT đường thủy + đường hàng không
	1
	Từ 25/03 – 29/03/2024
	Vũ Thị Thúy
	

	Bé học luật giao thông
	1
	Từ 01/04 – 05/04/2024
	Vũ Thị Thúy
	

	PTGT đường bộ + đường sắt
	1
	Từ 08/04 – 12/04/2024
	Vũ Thị Thúy
	


III. CHUẨN BỊ
	
	Nhánh “PTGT đường thủy + đường hàng không”
	Nhánh “ Bé học luật giao thông”
	Nhánh “ PTGT đường bộ + đường sắt”

	Giáo viên


	- GV lập kế hoạch lựa chọn nội dung hoạt động cho phù hợp với nhận thức của trẻ ở lớp, phù hợp với chủ đề “PTGT đường thủy + đường hàng không” 
- Tạo môi trường trong các góc theo chủ đề, các bảng chơi, tình huống chơi.

- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về chủ đề: Kế hoạch chủ đề, thơ, truyện, bài hát, kiến thức, kỹ năng, thái độ sẽ cung cấp cho trẻ trong chủ đề, các bệnh thường gặp.
- Sưu tầm thơ ca, truyện kể, câu đố, tranh ảnh, tạp chí về các loại PTGT đường bộ. Tranh minh họa nội bài thơ, câu chuyện
- Đồ chơi mô phỏng các loại PTGT
	GV lập kế hoạch lựa chọn nội dung hoạt động cho phù hợp với nhận thức của trẻ ở lớp, phù hợp với chủ đề “ Bé học luật giao thông”

- Tạo môi trường trong các góc theo chủ đề, các bảng chơi, tình huống chơi.

- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về chủ đề: Kế hoạch chủ đề, thơ, truyện, bài hát, kiến thức, kỹ năng, thái độ sẽ cung cấp cho trẻ trong chủ đề, các bệnh thường gặp.

- Sưu tầm thơ ca, truyện kể, câu đố, tranh ảnh, tạp chí về các loại PTGT đường bộ. Tranh minh họa nội bài thơ, câu chuyện
	- Bổ sung đồ dùng dạy học, đồ chơi các nguyên học liệu cần thiết cho cô và trẻ hoạt động theo chủ đề “ PTGT đường bộ + đường sắt” 

- Tạo môi trường trong các góc theo chủ đề, các bảng chơi, tình huống chơi.

- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về chủ đề: Kế hoạch chủ đề, thơ, truyện, bài hát, kiến thức, kỹ năng, thái độ sẽ cung cấp cho trẻ trong chủ đề, các bệnh thường gặp.

- Sưu tầm thơ ca, truyện kể, câu đố, tranh ảnh, tạp chí về các loại PTGT đường bộ. Tranh minh họa nội bài thơ, câu chuyện


	Nhà trường
	- Cung cấp nguyên học liệu để các lớp triển khai trang trí tạo môi trường lớp phù hợp chủ đề. 

- Chuẩn bị môi trường vật chất  trong phòng lớp, nguyên liệu phục vụ cho chủ đề.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn thảo luận xây dựng kế hoạch cho chủ đề

- Hướng dẫn, giám sát giáo viên thực hiện kế hoạch chủ đề.

- Lên lịch hoạt động các khu vực chơi ngoài trời cho các lớp.

- Duyệt kế hoạch chủ đề
	- Cung cấp nguyên học liệu để các lớp triển khai trang trí tạo môi trường lớp phù hợp chủ đề.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn thảo luận xây dựng kế hoạch cho chủ đề

- Hướng dẫn, giám sát giáo viên thực hiện kế hoạch chủ đề.

- Lên lịch hoạt động các khu vực chơi ngoài trời cho các lớp.

- Duyệt kế hoạch chủ đề
	- Cung cấp nguyên học liệu để các lớp triển khai trang trí tạo môi trường lớp phù hợp chủ đề.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn thảo luận xây dựng kế hoạch cho chủ đề

- Hướng dẫn, giám sát giáo viên thực hiện kế hoạch chủ đề.

- Lên lịch hoạt động các khu vực chơi ngoài trời cho các lớp.

- Duyệt kế hoạch chủ đề

	Phụ huynh
	 - Ủng hộ nguyên vật liệu, lịch, bìa hộp, mút xốp, que, dây, tranh ảnh... làm ra đồ dùng, đồ chơi. 

- Sưu tầm đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh về chủ đề.

Trao đổi cùng cô giáo nắm bắt kế hoạch thực hiện chủ đề
	- Ủng hộ nguyên vật liệu, lịch, bìa hộp, mút xốp, que, dây, tranh ảnh... làm ra đồ dùng, đồ chơi
	- Mặc trang phục gọn gàng ngăn nắp cho trẻ khi đến trường.

- Sưu tầm đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh về chủ đề.


	Trẻ
	  - Hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và để thực hiện chủ đề.

- Tập làm quen một số bài hát về chủ đề động vật qua các phương tiện công nghệ internet.
	  - Hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và để thực hiện chủ đề.

- Tập làm quen một số bài hát về chủ đề động vật qua các phương tiện công nghệ internet.
	- Một số đồ dùng, đồ chơi có sẵn và cô giáo cùng trẻ làm.

- Cùng cô trang trí lớp tạo môi trường về chủ đề 
 


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	1
	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trước khi đến lớp. Nhắc phụ huynh ký vào sổ giao nhận trẻ

- Tuyên truyền với phụ huynh về chăm sóc trẻ, phòng bệnh

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép cô giáo, ông, bà, bố mẹ … trước khi vào lớp.

- Cô gần gũi giúp đỡ trẻ mạnh dạn giao tiếp với bạn 

- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản.

- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp.

- Trò chuyện với trẻ về các loại PTGT, đặc điểm, âm thanh, nơi hoạt động, các luật lêj và biển báo giao thông

- Nghe các bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố, Đèn xanh đèn đỏ, Em đi chơi thuyền, Anh phi công ơi, Mời anh lên tàu lửa…

- Trò chuyện về trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, béo phì và những món ăn dinh  dưỡng tốt cho cơ thể.
	
	

	2
	Thể dục sáng
	( Khởi động: Cô cùng trẻ làm đoàn tàu kết hợp các kiểu đi nhanh, chậm, kiễng, khom lưng... sau đó đứng thành đội hình theo tổ.

( Trọng động: BTPTC

- Hô hấp 1: Đoàn tàu kêu tu tu. 

- Tập bài tập PTC:

+ Lần 1 tập theo nhịp đếm (4lx4n)

+ ĐT1: Hai tay ra trước, lên cao, hạ xuống/ Tay sang ngang, lên cao, hạ xuống.

+ ĐT2: Đưa từng chân ra trước, vuông góc/ Chân bước lên trên khụy gối.

+ ĐT3: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên/ Tay giơ lên cao cúi gập người.

+ ĐT4 : Bật chụm tách chân/ bật chân trước chân sau.

.- Lần 2 cho trẻ tập kết hợp với bài: “Em đi qua ngã tư đường phố”; “Em tập lái ô tô” “Em đi chơi thuyền” 

+ TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, đèn tín hiệu giao thông, 

( Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng quanh lớp học. 
	
	

	3


4


	Hoạt động học

Hoạt động ngoài trời


	Nhánh 1

“PTGT đường thủy + đường hàng không”
	Ngày 25/3

PTTC

- Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m
	Ngày 26/3

PTNN

 - Dạy trẻ thuộc thơ “Giúp bà”
	Ngày 27/3

PTTM

- Xé dán thuyền trên biển 


	Ngày 28/3

PTNT

- Tạo nhóm đến 5. Nhận biết nhóm có 5 đối tượng. Nhận biết chữ số 5.
	Ngày 29/3

PTTM
- Dạy trẻ kỹ năng ca hát “ Em đi chơi thuyền”
	Ngày 30/3

PTNT

Ôn bài thơ “ Giúp bà”
	

	
	
	Nhánh 2 “Bé học luật giao thông”
	Ngày 1/4

PTNT
- Ý nghĩa các con số 113,114,115 
	Ngày 2/4

PTNN
- Kể chuyện cho trẻ nghe “ Kiến con đi ô tô”
	Ngày 3/4

PTTC
 - Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

	Ngày 4/4

PTTCKNXH
- Bé an toàn khi tham gia giao thông
	Ngày 5/4

PTTM

- Dạy trẻ KNCH “ Em đi qua ngã tư đường phố” 
	Ngày 6/4

PTNT
- Ôn luyện “ Các PTGT công cộng”
	

	
	
	Nhánh 3

“PTGT đường bộ + đường sắt”
	Ngày 8/4

PTTC

- Ném xa bằng 1 tay  
	Ngày 9/4

PTNT

- Tìm hiểu chiếc xe đạp
	Ngày 10/4

PTNN
- Kể chuyện cho trẻ nghe “ Qua đường”
	Ngày 11/4

PTNT
- Dạy trẻ phát hiện và sắp xếp theo quy tắc ABC
	Ngày 12/4

PTTM
- Cắt dán biển báo giao thông 
	Ngày 12/4

PTNT
- Ôn “ Một số PTGT đường bộ”
	

	
	
	Nhánh 1

“PTGT đường thủy + đường hàng không”
	Ngày 25/3

HĐCMĐ:

- Bỏ rác đúng nơi quy định
- TCVĐ: Máy bay 

- Chơi tự do: Chơi tự do với đu quay
	 Ngày 26/3

HĐCMĐ:

- Làm thuyền từ lá cây 

- TCVĐ: Đua thuyền
- Chơi tự do:

Chơi tự do với lá cây.
	Ngày 27/3

 HĐCMĐ:

- Quan sát mô hình tàu thủy 

- TCVĐ: “Mèo đuổi chuột”

- Chơi tự do: 

Trẻ chơi ở khu vực cát nước
	Ngày 28/3

 HĐCMĐ:

- Quan sát nhà để xe của trường
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ. 

- Chơi tự do: 

Trẻ chơi ở sân trường
	Ngày 29/3

 HĐCMĐ:

- Trò chuyện về hành vi bảo vệ môi trường.

 - TCVĐ: Thuyền về bến
- Chơi tự do:

Chơi ở góc thiên nhiên. 
	Ngày 30/3

HĐCMĐ:

- Quan sát bầu trời
 - TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:

Chơi với đu quay, cầu trượt
	

	
	
	Nhánh 2 “Bé học luật giao thông”
	Ngày 1/4

 HĐCMĐ: 

- Trò chuyện về một số trường hợp khẩn cấp
- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do: 

Chơi với đá sỏi 
	Ngày 2/4

 HĐCMĐ:

- Quan sát ngã tư đường phố  

- TCVĐ: Ô tô về bến
- Chơi tự do: 

Chơi ở khu vận dộng 
	Ngày 3/4

 HĐCMĐ:

- Trò chuyện một số luật lệ giao thông
- TCVĐ: Đèn tín hiệu 

- Chơi tự do:

Chơi ở khu vườn cổ tích
	 Ngày 4/4

 HĐCMĐ:

 -  Quan sát một số biển báo giao thông
- TCVĐ: lộn cầu vồng

- Chơi tự do với bóng
	Ngày 5/4

 HĐCMĐ

-  Vật chìm vật nổi

- TCVĐ: Bắt chước âm thanh các PTGT
- Chơi tự do: 

Chơi khu vực cát, nước
	Ngày 6/4

 HĐCMĐ

-  Xếp hình từ lá cây
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do: 

Chơi với đu quay cầu trượt
	

	
	
	Nhánh 3

“PTGT đường bộ + đường sắt”
	Ngày 8/4

 HĐCMĐ:  

- Quan sát, nhận biết một số biển báo giao thông
- TCVĐ: Đèn tín hiệu

- Chơi tự do:

Chơi tự do ở sân trường
	Ngày 9/4

 HĐCMĐ

- Vẽ đèn giao thông 

- TCVĐ: Bật liên tục vào vòng

- Chơi tự do

Chơi với vòng
	Ngày 10/4

 HĐCMĐ

Quan sát chiếc xe máy
-TCVĐ: Ô tô về bến
- Chơi tự do: 

Chơi góc thiên nhiên 
	Ngày 11/4

 HĐCMĐ

- Trò chuyện về kỹ năng đội mũ bảo hiểm
-TCVĐ: Bánh xe lăn
- Chơi tự do

Chơi với cát nước
	Ngày 12/4

-  HĐCMĐ :
Cho trẻ làm quen với một số ký hiệu thông thường
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do

Chơi ở góc Chợ quê 
	Ngày 13/4

HĐCMĐ 

- Dạo chơi  quanh sân trường

- TCVĐ: lái xe

- Chơi tự do

Chơi ở góc Chợ quê 
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	1. Vệ sinh

- Rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh.

- Trò chuyện với trẻ về cách xúc miệng nước muối. 

- Tập cho trẻ xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn xong.

- Đi vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định

2. Ăn

- Lấy thìa bát, nhận thức ăn, cơm canh của lớp từ nhà bếp, lấy đĩa đựng thức ăn rơi, xếp thìa ăn cơm, khăn lau tay vào từng bàn.

- Khi kê bàn xong cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

- Cô giới thiệu món ăn nhằm cung cấp thêm cho trẻ về chất dinh dưỡng. Sau đó chia ăn. cô mời lớp ăn cơm để trẻ mời lại.

- Cô chia phần cơm và canh ra bát to về các bàn

- Khi trẻ ăn cô bao quát sửa cách cầm thìa cho trẻ. Cầm thìa bằng tay phải và chú ý đến trẻ ăn chậm chưa cầm được thìa xúc cơm hoặc sức khoẻ ngày hôm đó không tốt, động viên trẻ ăn hết xuất. 

- Dạy trẻ biết mời người xung quanh ăn cơm

- Tập cho trẻ tự xúc cơm và không làm rơi vãi thức ăn

- Biết được tên gọi một số món ăn quen thuộc. Ăn hết suất khi ăn không dùng tay bốc cơm(thức ăn), ngậm thức ăn, ăn không làm vãi.

3. Ngủ trưa

- Chuẩn bị:

+ Phòng ngủ sạch sẽ đủ mát, ánh sáng vừa phải không chói mắt trẻ

+ Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ

- Theo dõi trẻ ngủ:

+ Nhắc tư thế nằm, đắp chăn cho trẻ (khi cần). Khi trẻ ngủ cô bao quát chú ý trẻ khó ngủ, 

+ Tạo bầu không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ ngon, không làm ồn ào.

-  Khi trẻ thức:

+ Trẻ nào thức trước cô cho cất gối, tập gấp chăn. Khi đa số trẻ thức cô cho trẻ và mở phòng, cất gối, chăn vào đúng nơi quy định.

+ Nhắc trẻ khi thức dậy phải đi vệ sinh
	

	6
	Hoạt động chiều


	Nhánh 1

“PTGT đường thủy + đường hàng không”
	Ngày 25/3
-  Cùng cô hoàn thiện môi trường chủ đề mới
- TC: Lộn cầu vồng
- Nêu gương cuối ngày

- Trả trẻ 
	Ngày 26/3

- Nhận biết, ý nghĩa các con số được sử dụng hằng ngày
- TC: Những ngón tay xinh
- Nêu gương
- Trả trẻ
	Ngày 27/3

- Ôn bài thơ “ Giúp bà”
- TC: Chơi ghép hình. 

- Nêu gương cuối ngày

- Trả trẻ
	Ngày 28/3

- Trò chuyện với trẻ về các PTGT đường thủy, đường hàng không
- TC: Đua thuyền
- Nêu gương cuối ngày

- Trả trẻ
	Ngày 29/3

- Cho trẻ nghe các bài thơ, bài hát về chủ đề đang học
- TC: Gấp máy bay 

- Nêu gương 
- Trả trẻ
	Ngày 30/3

- Thu dọn đồ dùng lau giá đồ chơi
- TC; chơi tự do 

- Nêu gương 
- Trả trẻ
	

	
	
	Nhánh 2 “Bé học luật giao thông”
	Ngày 1/4

- Trò chuyện về một số cách bảo quản thực phẩm
- TC: Thả đỉa ba ba
- Nêu gương cuối ngày 

- Trả trẻ
	Ngày 2/4

- Trò chuyện về một số biển báo giao thông
- TC: Đèn tín hiệu
- Nêu gương cuối ngày

- Trả trẻ
	Ngày 3/4

- Trò chuyện về cách phòng tránh và xử lý khi bị lạc
- TC: Chơi với nắp nút
- Nêu gương cuối ngày

- Trả trẻ
	Ngày 4/4

- Rèn cho trẻ đọc thơ, một số bài hát về chủ đề
- TC: Bắt chước âm thanh các PTGT
- Nêu gương cuối ngày

- Trả trẻ
	Ngày 5/4
- Vui văn nghệ cuối tuần

- Nhận xét cuối tuần 
- Nêu gương bé ngoan
- Trả trẻ
	Ngày 5/4
- Nghe các bài thơ, câu chuyện về chủ đề
- Nhận xét cuối tuần 
- Nêu gương bé ngoan
- Trả trẻ
	.



	
	
	Nhánh 3

“PTGT đường bộ + đường sắt”
	Ngày 8/4

- Cho trẻ thực hiện các thoa tác gập giấy
- TC: Gấp thuyền
- Nêu gương cuối ngày

- Trả trẻ
	Ngày 9/4

- TC: Nhận biết một số con số hằng ngày
- Nêu gương cuối ngày

- Trả trẻ
	Ngày 10/4

- Trò chuyện về các PTGT đường bộ, đường sắt
- TC: Bắt chước âm thanh PTGT
- Nêu gương cuối ngày

- Trả trẻ
	Ngày 11/4

- Trò chuyện một số biển báo giao thông 

- Chơi “Đèn tín hiệu GT”

- Nêu gương cuối ngày

- Trả trẻ


	Ngày 12/4

- Nghe các bài thơ, bài hát về chủ đề
 - Vui văn nghệ cuối tuần 

- Bình bầu bé ngoan  

- Trả trẻ
	Ngày 13/4

- Thu dọn đồ dùng , lau dọn vệ sinh cùng cô
 - Chơi tự do
- Trả trẻ
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	Trả trẻ
	- Trả trẻ, dặn trẻ đi học đều.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập,sức khoẻ của trẻ, về các hoạt động của trẻ trong ngày. 

- Kiểm tra quân tư trang của trẻ, nhắc trẻ lấy đúng, đủ quân tư trang của mình. 

- Trả trẻ đúng phụ huynh, nhắc nhở phụ huynh ghi đầy đủ sổ giao nhận trẻ.

- Chào phụ huynh, trẻ dọn phòng học.
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHỦ ĐỀ “ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG”
	STT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân bổ vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1
	Góc phân vai
	Bán hàng “ Cửa hàng tạp hóa”
	- Trẻ biết gọi tên, giới thiệu các loại xe và phương tiện giao thông, các loại bảo hộ khi tham gia giao thông ( mũ bảo hiểm…).


	- Trẻ bày bán, sắp đặt các PTGT đường bộ, gắn mác và gắn định giá tiền cho từng loại.


	- Bảng chơi quy trình bán hàng.

-Mô hình PTGT đường bộ: xe đạp, xe máy, mũ bảo hiểm... 
	
	
	x

	
	
	 Cửa hàng bán quà lưu niệm


	- Nói được giá của từng của từng sản phẩm.

- Lấy đúng số lượng xe theo yêu cầu của khách
	- Bán các PTGT đường thủy : vé tàu.. .

-Bán các loại sách vở, balo, bút…

- Cô hướng dẫn trẻ cách bày các mặt hàng đẹp mắt, dễ nhìn.
	- Đồ dùng trang phục cho trẻ, đồ chơi, quần áo, mũ nón, giày dép, túi xách, balo.

- Mô hình PTGT đường thủy: tàu, thuyền
	x
	
	

	
	
	Trạm dừng chân đường bộ


	-Biết xắp xếp các phương tiện giao thông theo đặc điểm sử dụng phân loại xe khác nhau ( xe 2 bánh, 4 bánh, …)


	- Bán hàng, chào mời khách hàng.

- Giao hàng theo yêu cầu của khách hàng nếu có.


	-Các PTGT: xe máy, xe đạp, ô tô

- Đồ dùng trang phục cho trẻ, đồ chơi, quần áo, mũ nón, giày dép...

- Các loại quần áo, túi xách, giày dép do cô và trẻ cùng làm từ các nguyên vật liệu
	
	x
	

	
	
	Bác sỹ “ Phòng khám đa khoa”
	- Trẻ biết chọn vai chơi, chọn đồ, dùng dụng cụ chơi

- Biết kê đơn thuốc, khám chữa bệnh cho mọi người.

- Trẻ biết đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân.

- Dặn dò bệnh nhân cách uống thuốc và bảo vệ sức khỏe đúng cách mùa dịch.

- Trẻ biết thoả thuận, phân công công việc cho nhau trong nhóm chơi.
	- Trẻ đóng vai thực hiện một số thao tác của bác sĩ, y tá trên xe cứu thương, cấp cứu bệnh nhân: khám bệnh, kê đơn thuốc, hướng dẫn bệnh nhân dùng thuốc

- Đưa ra lời khuyên.

- Hướng dẫn rửa tay rửa mặt đúng cách theo chuẩn bộ y tế.
	- Trang phục bác sĩ, đồ dùng, dụng cụ khám chữa bệnh.

- Thuốc vỉ, hộp thuốc, thuốc bắc...

- Các bước quy trình khám bệnh

- Sổ y bạ,trang phục bác sĩ

- Một số bảng biểu, tranh ảnh tuyên truyền.

- Bảng chỉ dẫn.
	x
	x
	x

	
	
	Nấu ăn

“ Quán ăn bình dân ”
	-  Biết thoả thuận, phân công công việc cho từng thành viên

- Có kỹ năng chế biến các món ăn, một số món ăn từ rau củ, các món salat, nộm. 


	- Hướng dẫn trẻ cách đi chợ mua thực phẩm.

- Cách sơ chế, chế biến thực phẩm sống

- Cách ướp gia vị cho thực phẩm vừa chế biến
	- Bộ dùng đồ chơi nấu ăn.

- Một số món ăn sẵn : cơm cuộn, cá rán..

- Tạp dề, mũ đội đầu


	
	
	x

	
	
	“ Căng tin thủy thủ”


	- Bày bán, trang trí các món ăn đẹp mắt.

- Biết giới thiệu tên món ăn cho khách, biết chào mời khách niềm nở


	- Cách nấu chín từng thực phẩm

- Cô hướng dẫn trẻ cách chế biến một số món ăn từ rau củ, các món salat, nộm...  
	- Các món ăn nhanh: Cơm cuộn, trứng cuộn, hăm bơ gơ, cơm cuộn, bánh mì..


	x
	
	

	
	
	“ Nhà hàng đường phố ”


	- Biết sắp xếp hàng theo từng nhóm.

-Biết lau chùi đồ dùng và  thực hiện đúng quy trình bếp ăn 1 chiều
	- Đóng gói món ăn nhanh cho khách mang về (Nếu khách có nhu cầu)

- Sắp đặt đồ dùng  lau chùi dụng cụ chế biến sạch sẽ.
	- Menu 1 số món ngon được chế biến từ 1 số loại rau, củ, quả, thịt, cá, tôm, cua...
	
	x
	

	
	
	Ngã tư giao thông
	- Trẻ biết chơi đoàn kết cùng nhau phân công việc theo nhóm. Giao tiếp với nhau khi chơi.

- Trẻ biết thu dọn đồ dùng gọn gàng.

- Trẻ biết chọn vai chơi, chọn đồ, dùng dụng cụ chơi

- Biết phối hợp chơi cùng bạn trong nhóm chơi.
	- Hướng dẫn trẻ cách nhập vai chơi: Trẻ đóng vai bác tài xế, chú Cảnh sát giao thông, người bán hàng....
	- Mô hình các loại xe xe máy, xe đạp, ô tô, cây xanh, đồ chơi........

- Mô hình chú cảnh sát giao thông....
	x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
	“Xây

Bến đỗ xe Tiên Lãng ”


	- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật lệu để xây,xếp, phân chia bến đỗ xe

- Trẻ biết chơi đoàn kết cùng nhau phân công việc theo nhóm. Giao tiếp với nhau khi chơi
	- Cô cho trẻ về góc chơi tự phân công nhiệm vụ trong góc chơi.

- Trẻ biết sử dụng khối hộp bộ nắp giáp để xây xếp bố trí theo ý tưởng sáng tạo của trẻ về xây bến đỗ xe.
	- Tranh mẫu gợi ý công trình xây dựng của cô.

- Dụng cụ xây dựng: Dao xây, bay xây, mũ, bảng thiết kế....


	
	
	x

	
	
	“ Xây dựng bến tàu
	- Trẻ biết thu dọn đồ dùng gọn gàng.

- Trẻ biết thoả thuận, phân công công việc cho nhau trong nhóm chơi.


	- Sử dụng các loại nguyên vật liệu để lắp ráp hàng rào thành khuôn viên bến cảng
	- Nguyên vật liệu: Gạch, hàng rào, tàu thủy, thuyền buồm, ca nô

- Bộ đồ xây dựng:  Bay xây, xô, mũ 
	x
	
	

	
	
	“ Xây ngã tư đường phố ”


	- Biết thảo luận chọn công trình để xây. Biết cách chơi xây theo sự thống nhất bàn bạc của cả nhóm chơi.

- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật lệu để xây xếp thành các khu vực trong ngã tư đường phố.

- Biết phân các làn đường khác nhau 
	- Trẻ biết sử dụng khối hộp bộ nắp giáp để xây xếp bố trí theo ý tưởng sáng tạo của trẻ về ngã tư đường phố 

- Giới thiệu công trình
-Thực hiện thao tác của bác thợ xây: Cầm bay xây để xây, cho vữa vào gạch để xây, lắp ráp, 
	- Mô hình các loại phương tiện giao thông: xe đạp, ô tô, xe máy.


	
	x
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	Góc học tập


	Ngôi nhà toán học
	- Biết đếm đến 5. Nhận biết các nhóm đối tượng trong phạm vi 5

	- Biết đếm số lượng  các PTGT trong phạm vi 5


	- Bảng chơi các loại

- Quyển album to có các bảng chơi cho trẻ hoạt động
	x
	x
	x

	
	
	Chơi xâu đúng số lượng
	- Biết xâu đúng số lượng trong phạm vi 1,2,3,4,5


	- Xâu đúng số lượng


	- Hột, hạt...


	x
	x
	x

	
	
	-Bảng phân loại  PTGT
	- Biết phân biệt, phân loại ptgt đường bộ, đường thủy, hàng không 
	- Phân biệt phân loại ptgt đường bộ, đường thủy, hàng không 
	- Lô tô loại PTGT: ô tô, xe máy, ca nô, tàu, thuyền...

	x
	x
	x

	
	
	Ghép tranh
	- Biết ghép đúng quy trình và nói được quy trình đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và mặc áo phao khi đi thuyền.


	- Quy trình đội mũa bảo hiểm và mặc áo bảo hộ khi đi thuyền
	- Lô tô, tranh ảnh quy trình đội mũ bảo hiểm, mặc áo bảo hộ.

- Bảng chơi
	x
	
	x

	
	
	Bảng luồn dây cho hình
	- Biết dùng dây luồn qua cống nhựa để tạo thành các hình.


	- Biết dùng dây luồn qua ống nhựa để tạo thành các hình.


	- Bảng chơi

- Ống hút, dây
	x
	x
	x

	
	
	Bảng 

“ phân loại đúng sai”
	- Trẻ biết phân loại những hình ảnh đúng sai để gắn vào khuôn mặt cười và khuôn mặt mếu.
	- Chọn hành vi đúng sai, các hành vi đúng sai khi tham gia giao thông.


	- Tranh ảnh, lô tô về hành vi đúng sai.

- Bảng chơi
	x
	x
	x

	4
	 Góc văn học


	
	- Biết trang bìa, thứ tự các trang sách

- Biết cầm sách đúng cách, biết hướng đọc từ trái sang phải từ dòng trên xuống dòng dưới.

- Biết đọc và kế chuyện theo tranh đã biết, kể chuyện sáng tạo thao đồ vật

- Thể hiện sự thích thú với sách

- Có ý thức bảo vệ sách

- Biết cách đọc thơ chữ to.

- Trẻ biết tự sáng tạo các câu truyện có cốt truyện nhân vật mag trẻ thích.
	- Kể chuyện theo chủ đề.

 - Xem tranh ảnh về chủ đề phương tiện giao thông 

- Đọc thơ chữ to

- Kể chuyện bằng rối rẹt, kể chuyện sáng tạo theo đồ vật.

- Thu dọn đồ dùng sau khi chơi.


	- Tranh ảnh về hành vi đúng sai

- Bảng chơi

- Anbum  Đồ dùng đồ chơi: các loại lô tô phương tiện giao thông.

- Tranh truyện, ảnh, tranh thơ chữ to

	x
	x
	x
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	Góc

Nghệ thuật

“ Chúng mình là nghệ sĩ”
	 Tô màu các loại PTGT


	- Trẻ biết dùng màu tô và phối hợp màu sắc hợp lý để tô màu  các PTGT 


	- Chọn màu hợp lý, cầm màu bằng tay phải tô màu các các loại PTGT


	- Mẫu tô màu loại PTGT

- Nguyên vật liệu:

sáp màu, màu nước
	x
	x
	x

	
	
	Làm các PTGT từ chai lọ, vỏ hộp
	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, dán để tạo thành các loại PTGT
	- Chọn vỏ hộp và các nguyên liệu sao cho hợp lý để tạo thành các loại PTGT
	- Mẫu PTGT làm từ phế liệu

- Nguyên vật liệu:

vỏ hộp, mút xốp giấy màu, keo kéo
	X
	x
	x

	
	
	In hình PTGT bằng khuôn in
	- Trẻ biết dùng các kỹ năng in ấn để tạo ra các hình các PTGT
	- chọn màu và khuôn in phù hợp để in các hình PTGT và khi in sao cho không chờm ra ngoài
	- Khuôn in

-Màu nước

- Giấy a4


	x
	x
	x

	
	
	 Nặn các loại PTGT


	- Trẻ biết dùng đất nặn để nặn các loại PTGT


	- Dùng các kỹ năng xoay tròn,ấn dẹp gắn kết để nặn các loại PTGT


	- Mẫu nặn của cô

- Nguyên vật 

liệu: bảng, đất nặn. 
	x
	x
	x

	
	
	Cắt, xé, dán, vẽ PTGT
	- Trẻ biết tìm hình để cắt làm album về các loại PTGT.

- Dùng giấy màu, giấy các loại xé dán PTGT.
	- Cắt hình ảnh về các loại PTGT.

- Dùng các kỹ năng vẽ, xé dài, xé bấm....để tạo ra sản phẩm
	- Keo, kéo, giấy màu, giấy a4

- Tranh ảnh , sách báo cũ có hình ảnh về PTGT.
	x
	x
	x

	
	
	 Âm nhạc


	- Trẻ biết chọn dụng cụ biểu diễn các bài hát về chủ đề 1 cách tự nhiên.

- Trẻ biết biểu diễn sáng tạo rủ bạn cùng tham gia hát và vận động nhịp nhàng, rèn kỹ năng ca hát và vận động cho trẻ
	- Giới thiệu với trẻ một số bài hát về chủ đề

- Cho trẻ lựa chọn dụng cụ âm nhạc để thể hiện

- Khuyến khích để trẻ có sáng tạo
	- Một số dụng cụ âm nhạc: thanh la, xắc xô, mõ dừa

- Đĩa nhạc

- Trang phục, sân khấu biểu diễn đẹp mắt.
	x
	x
	x
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	Góc “Thiên nhiên”
	 Bé chăm sóc cây
	- Trẻ biết chăm sóc cây

- Phân công chăm sóc cây
	- Nhổ cỏ, bắt sâu và tưới cây.
	- Đồ dùng tưới cây: bình tưới, gáo múc nước...
	x
	x
	x

	
	
	Theo dõi sự nảy mầm của cây
	- Trẻ biết được sự phát triển của cây từ hạt

- Gieo hạt ở một số nơi khác nhau như đất, cát, sỏi
	- Trẻ theo dõi quan sát quá trình nảy mầm từ hạt sau đó biểu thị trên bảng

- Trẻ theo dõi quan sát môi trường sống của cây sau đó biểu thị trên bảng
	- Hạt giống,đất, nước, bảng biểu thị quá trình phát triển

- 3 chậu đựng đất cát,sỏi và bảng biểu thị
	x
	x
	x

	7
	Góc “vận động”
	Trò chơi vận động
	- Giúp nâng cao và khơi gợi hứng thú cho trẻ trong việc thực hiện các trò chơi vận động.
	 - Kích thích tất cả các giác quan của trẻ, sự nhanh nhẹn khéo léo giúp trẻ phát triển toàn diện.


	- Bảng chơi

- Bóng, vòng thể dục
	x
	x
	x


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY + ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
Thứ hai, ngày 25 tháng 03 năm 2024
Tên hoạt động học: Ném trúng đích đứng ngang ở khoảng cách xa 2m

LVPT: PTTC

I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhớ tên vận động, thực hiện được vận động “ Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m”. Trẻ biết phối hợp chân, tay, mắt một cách nhịp nhàng
- Rèn kĩ năng ném cho trẻ, sự nhanh nhẹn, khéo léo. Rèn kĩ năng chú ý và quan sát cho trẻ. 

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ chăm tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh.


II. Chuẩn bị

- Sân tập bằng phẳng sạch sẽ

- Vạch chuẩn, 2 cột đích ngang, vòng cho trẻ
- Nhạc bài hát “ Đoàn tàu nhỏ xíu, Em đi chơi thuyền, Chiếc thuyền nan”

III. Tổ chức hoạt động
1. HĐ 1: Khởi động

- Trò chuyện về chủ đề

- Cho trẻ đi theo vòng tròn bằng các kiểu đi mũi chân, đi thường, đi kiễng gót, chạy chậm…theo hiệu lệnh của cô” về đội hình 3 hàng ngang.

2. HĐ2:Trọng động
* Bài tập phát triển chung
- Lần 1 tập kết hợp nhịp đến 4lx4n
+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao, hạ xuống
+ Chân: Chân đưa ra vuông góc từng chân
+ Bụng: Tay chống hông quay người sang từng bên
+ Bật: Bật chụm tách chân
- ĐTNM: ĐT: Tay (4lx4n)
- Lần 2: Tập kết hợp bài hát “ Em đi chơi thuyền”
* Vận động cơ bản “ Ném trúng đích ngang ở hoảng cách xa 2m”
- Cô cho trẻ trải nghiệm các vận động với túi cát

- Cô chốt lại và giới thiệu vận động “ Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m" 

- Cô thực hiện mẫu lần 1 không phân tích

- Cô thực hiện lần 2 kết hợp phân tích, Tư thế chuẩn bị: Cô đứng sau vạch chuẩn, đứng chân trước chân sau. Tay cầm túi cát đưa cao ngang đầu cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh “ném” dùng sức của cánh tay ném túi cát vào đích ngang phía trước, khi ném người hơi ngả về phía trước. Ném xong cô đi về cuối hàng đứng.
- Mời 2 trẻ lên thực hiện cho cả lớp nhận xét.
- Cho trẻ thi đua dưới nhiều hình thức khác nhau như: tổ, nhóm, cá nhân. Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Hỏi trẻ tên vận động ?
- Mời 2 trẻ lên tập lại.
* TCVĐ: Thuyền về bến
-  Cách chơi: Cô xếp vòng ra sàn, mời trẻ lên sao cho số vòng ít hơn số trẻ chơi. Trẻ sẽ làm những bác thuyền trưởng vừa đi vừa  hát bài “ Em đi chơi thuyền”.  Nhạc to các bác tài đi xa bến, nhạc nhỏ các bác tài đi gần bến. Nhạc dừng các bác thuyền trưởng nhanh chân về đúng bến của mình. 

- Luật chơi: Bác thuyền trưởng nào không tìm được bến bị loại ra khỏi cuộc chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

3. HĐ3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân trên nền nhạc bài hát “ Chiếc thuyền nan”

IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình hình sức khỏe của trẻ

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

2. Thái độ, cảm xúc, hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

3. Kiến thức, kỹ năng
……………………………………………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…….……………………………………………………………………………………………………………………………….
Thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024

Tên hoạt động học: Dạy trẻ đọc thuộc thơ " Giúp bà" St: Vũ Thị Minh Tâm

Lĩnh vưc phát triển: Phát ngôn ngữ
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ đọc thuộc bài thơ, nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ '' Giúp bà ". Trẻ biết đi đúng phần đường của mình

- Rèn cho trẻ đọc diễn cảm, trả lời được một số câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ biết chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông, biết giúp đỡ mọi người xung quanh.
II. Chuẩn bị 

- Hình ảnh về nội dung bài thơ.

- Nhạc bài hát Em đi qua ngã tư đường phố

- Video có nội dung bài thơ

- Tranh, ảnh vi phạm giao thông

III. Cách tiên hành

1. HĐ1: Cùng ca hát 
- Cô cùng trẻ hát Em đi qua ngã tư đường phố

+ Cô cháu mình vừa hát bài hát gì ? Bài hát nói về điều gì ?

+ Khi tham gia giao thông con đi như thế nào ?

+ Các con gặp những đèn tín hiệu nào ? 

- Cô khái quát dẫn dắt giới thiệu bài thơ '' Giúp bà ''- St: Vũ Thị Minh Tâm

2. HĐ2: Bé yêu thơ

- Cô đọc bài thơ lần 1: đọc diễn cảm +ánh mắt, nét mặt,cử chỉ, điệu bộ

- Đàm thoại: Tên bài thơ ? Tên tác giả

- Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về bạn nhỏ rất ngoan và tốt bụng, không chỉ chấp hành tham gia giao thông mà còn biết giúp đỡ bà cụ khi sang đường.

- Cô đọc lần 2 + tranh minh hoạ trên máy vi tính

- Cho trẻ đọc 2- 3 lần cùng cô  (cô sửa sai cho trẻ)

- Đàm thoại:

+ Cô vừa đọc chúng mình nghe bài thơ gì ? Do nhà thơ nào sáng tác ?

+ Trên đường đi học về bạn nhỏ đã gặp ai ?

+ Bà cụ muốn làm điều gì ?  Em bé đã làm gì để giúp bà ?

+ Khi chia tay bà đã nói gì với bạn nhỏ ?

+ Qua bài thơ con học được điều gì từ bạn nhỏ?

+ Ở nhà con đã làm gì để giúp bà ? 

=> Cô khái quát và giáo dục trẻ khi đi trên đường các con phải đi bên phải, đi đúng đèn tín hiệu khi qua đường phải có người lớn dắt qua, khi gặp người già và các em nhỏ gặp khó khăn các con phải biết giúp đỡ .
- Cô cho trẻ thi đua đọc dưới nhiều hình thức: tổ, nhóm, cá nhân ( cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ cho trẻ )

- Lần 3: Cô cho cả lớp đọc bài thơ kết hợp với video có nội dung bài thơ   

+ Hỏi trẻ về tên bài thơ, tên tác giả  

 3. HĐ3: Trò chơi “ Chọn hành vi đúng sai”
- Cách chơi: Cô chia lớp  thành 3 đội chơi mỗi đội sẽ có một bảng các hình ảnh khi tham gia giao thông, nhiệm vụ của mỗi đội là sẽ tìm những hình ảnh sai, vi phạm khi tham giao thông và gạch chéo.

-Luật chơi: trong thời gian 1 bản nhạc đội nào tìm được nhiều hình ảnh hơn đội đó sẽ dành chiến thắng.
- Cô kiểm tra, nhận xét và tuyên dương trẻ.

IV. Đánh giá trẻ
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Thái độ, cảm xúc, hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến thức kỹ năng của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2024

Tên hoạt động học: Tạo nhóm trong phạm vi 5, đếm đến 5, nhận biết chữ số 5

Lĩnh vực: PTNT

I. Mục đích, yêu cầu 


- Trẻ biết đếm đến 5, nhận biết nhóm đồ vật có số lượng 5, nhận biết chữ số 5 qua các trò chơi.
- Rèn kỹ năng đếm từ 1 đến 5 cho trẻ. Kĩ năng xếp tương ứng 1:1, xếp và đếm từ trái qua phải. 

- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ khi đi tàu, thuyền phải ngồi ngoan
II. Chuẩn bị 

- Mỗi trẻ 5 chiếc thuyền, 5chiếc tàu thủy, 2 thẻ số 5. 

- Các nhóm đồ chơi có số lượng là 4 và 5 đặt xung quanh lớp

- Đồ dùng của cô giống của trẻ, kích thước lớn hơn.

- Một số nhóm đồ chơi có số lượng là 5, bảng chơi, phấn.

- Nhạc bài hát “ Em đi chơi thuyền, Em vẽ con tàu tương lai”

III. Tổ chức hoạt động  

1. HĐ1: Cùng ca hát “Em đi chơi thuyền”  

- Cô cùng trẻ đi du thuyền và hát bài hát “Em đi chơi thuyền”

+ Cô cháu mình vừa hát bài hát gì? Thuyền là PTGT đường gì?

+ Ngoài thuyền con biết những PTGT đường thủy nào?

- Cho trẻ đếm số thuyền và số tàu trên bến (Có số lượng 4). Đặt thẻ số tương ứng
- Trò chuyện về an toàn khi ngồi trên tàu thuyền. 

2. HĐ2: Bé đếm đến 5, tạo nhóm số lượng 5, nhận biết chữ số 5

- Cô chia cho mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi.  Hỏi trẻ: “trong rổ có gì?”

- Cô yêu cầu trẻ cho những chiếc thuyền rời bến thành hàng ngang từ trái sang phải (cô làm cùng trẻ). 

- Trẻ đếm số thuyền. 

- Trẻ cho 4 chiếc tàu thủy rời bến sao cho tương ứng với số thuyền. Mỗi chiếc thuyền có 1 chiếc tàu thủy. 

-Cho trẻ đếm số tàu

+ Lúc này số thuyền và số tàu thủy như thế nào? 

+ Nhóm nào nhiều hơn ? Nhiều hơn là mấy ?

+ Nhóm nào ít hơn ? Ít hơn là mấy?

+ Muốn cho số thuyền và số tàu thủy bằng nhau phải làm sao? 

- Cô yêu cầu trẻ cho 1 chiếc tàu rời bến đặt tương ứng với số thuyền và đếm. 

- Khi thêm 1 chiếc tàu thì số tàu và thuyền ntn với nhau? Và bằng mấy? 

- Cho trẻ đếm lại số thuyền và tàu. Đặt thẻ số tương ứng                       

- Cho trẻ đọc số 5 nhiều lần theo tập thể, cá nhân. Cô chú ý khuyến khích động viên trẻ.

- Yêu cầu trẻ cho lần lượt số thuyền và tàu đậu về điểm xuất phát.

+ Trên bến có 5 chiếc thuyền, 1 chiếc thuyền về nơi xuất phát còn lại mấy chiếc thuyền?

- Sau mỗi lần đưa tàu, thuyền về bến là một lần cho trẻ đếm số lượng tàu thuyền còn lại. 

- Cho trẻ làm những chiếc tàu nhổ neo rời bến trên nền nhạc bài hát “Em vẽ con tàu tương lai”

3. HĐ3: Thi xem ai nhanh hơn

* Trò chơi “Thêm vào cho đủ”

- Cô giới thiệu trò chơi: Trên bảng của cô có rất nhiều nhóm PTGT có số lượng là 2, 3. Nhiệm vụ của trẻ là thêm số PTGT để có số lượng là 5” 

- Cho trẻ chơi, mỗi nhóm đối tượng cho trẻ đếm nhiều lần.

* Trò chơi “ Thuyền về bến” 

- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi: Cô đã chuẩn bị 2 bến tàu và thuyền, các đội sẽ tìm các PTGT xếp về từng bến sao cho có só lượng 5 và gắn thẻ số 5 lên từng bến. Sau thời gian 1 bản nhạc, đội nào xếp được nhiều bến  có số lượng 5 sẽ giành được chiến thắng.

- Cô nhận xét kết quả chơi, cho trẻ đếm từng số PTGT trên bến. 

- Hỏi trẻ tên bài học. Nhận xét, kết thúc giờ học. 

IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình hình sức khỏe của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  Thái độ, cảm xúc, hành vi của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….……

3.  Kiến thức, kỹ năng 
…………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm  2024
Tên hoạt động học: Gấp thuyền

Lĩnh vực : Phát triển thẩm mỹ

I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng gấp, dùng tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp thành chiếc thuyền như mẫu của cô giáo. Trẻ biết cách chia giấy và gấp tạo thành chiếc thuyền.
- Rèn cho trẻ kỹ năng gấp chéo, gấp đôi, cách mở giấy và dùng ngón tay miết giấy. Rèn sự khéo léo, linh hoạt của ngón tay

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm mình làm ra,.
II. Chuẩn bị 

- Mẫu thuyền giấy.
- Nhạc bài hát “ Em đi chơi thuyền, Chiếc thuyền nan”
- Giấy bìa màu đủ cho mỗi trẻ
III. Cách tiến hành

1. HĐ1: Cùng ca hát

- Cô và trẻ  hát bài hát “ Em đi chơi thuyền”.

+ Cô cháu mình vừa hát bài hát gì? Bài hát nói về điều gì ?

+ Thuyền là phương tiện giao thông đường gì?
+  Ngoài thuyền con còn biết những PTGT đường thủy nào nữa ?

=> Cô khái quát và dẫn dắt trẻ vào bài
2. HĐ2: Bé khéo tay
- Cô cho trẻ chơi “ Trời tối, trời sáng” xuất hiện thuyền giấy

+ Cô có gì đây ?  Ai có nhận xét gì về chiếc thuyền này? 
+ Thuyền có đặc điểm gì ? Thuyền được làm từ nguyên liệu gì?
+ Cô đã làm cách nào để có chiếc thuyền này?
- Cô khái quát lại: Trên tay cô là chiếc thuyền cô đã dùng giấy màu hình chữ nhật để gấp chiếc thuyền. Thuyền có mui, phía dưới là đáy thuyền, bên trong là lòng thuyền.

- Cô hướng dẫn trẻ cách gấp thuyền giấy.

+  Cô chọn 1 tờ giấy hình chữ nhật,  gấp đôi tờ giấy hình chữ nhật sao cho lấy mép của tờ giấy đặt trùng khít lên nhau, rồi miết cho phẳng. Tương tự, cô gấp đôi tờ giấy lại 1 lần nữa để lấy đường chia giữa, miết cho phẳng rồi mở giấy ra. Ngón tay cái của bàn tay trái cô để vào đường chia giấy phía trên, tay phải cô cầm góc giấy phía trên bên phải kéo xuống sao cho đường giấy bên trên trùng khít với đường chia giữa và miết theo đường gấp, bên trái cũng làm như vậy. Sau đó gấp lần lượt từng bên mép giấy lên và miết theo đường gấp. Phần đáy hình tam giác, mỗi tay cô cầm vào điểm chia giữa của đáy tam giác và kéo mở ra sao cho hai góc đối diện trùng khít lên nhau. Tiếp theo bẻ gấp 2 góc ngoài lật đối diện để được hình tam giác nhỏ. Rồi lại kéo mở đáy tam giác sao cho hai góc đối diện trùng khít lên nhau. Cuối cùng cô cầm vào hai góc trên kéo mở ra để được chiếc thuyền.

+ Cô đã gấp chiếc thuyền giấy như thế nào?  ( Cho nhiều trẻ nói cách gấp thuyền) 
- Cô mời trẻ lên lấy đồ dùng về thực hiện bài gấp thuyền giấy trên nền nhạc bài hát “Chiếc thuyền nan” 

+ Con đang làm gì? Con gấp như thế nào? Thuyền của con có màu gì?
- Cô khuyến khích động viên trẻ . Hướng dẫn và sửa sai cho trẻ chưa làm được.
3. HĐ3: Sản phẩm của bé
- Cô cho trẻ mang tranh lên trưng bày.

- Cho trẻ nhận xét bài của mình bài của bạn

+ Con thích bài của bạn nào nhất ? Vì sao con thích?

+ Bạn đã gấp như thế nào ? Thuyền của bạn có màu gì ?

- Cô nhận xét khen ngợi trẻ
IV.  Đánh giá trẻ

1. Tình trạng sức khoẻ của trẻ

..........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Kiến thức và kỹ năng của trẻ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024
Đề tài: Dạy trẻ kỹ năng ca hát “ Em đi chơi thuyền” – ST: Trần Kiết Tường

Hát nghe: “ Lý kéo chài” – Dân ca Nam Bộ

Trò chơi: Thuyền về bến

Lĩnh vực phát triển: Phát triển thẩm mỹ

I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ thuộc bài hát, hát rõ lời, đúng giai điệu bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả. Hiểu nội dung bài hát “Em đi chơi thuyền ”

- Rèn kỹ năng ca hát cho trẻ, sự mạnh dạn, tự tin, khả năng cảm thụ âm nhạc
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ khi ngồ trên tàu, thuyền phải ngồi ngoan không chạy nhảys
II. Chuẩn bị

- Nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền, Lý kéo chài, Chiếc thuyền nan”

- Dụng cụ âm nhạc, xắc xô. Vòng

III. Cách tiến hành

1. HĐ 1: Cùng bé đố vui
- Cô đọc câu đố cho trẻ

“Làm bằng gỗ

Bơi trên sông

Có buồm giong

Nhanh đến bến

Đố bé là gì?” (Con thuyền)
+ Thuyền là PTGT đường gì?  Ngoài thuyền các con còn biết những PTGT đường thủy nào nữa ?

- Cô khái quát và dẫn dắt giới thiệu bài hát “ Em đi chơi thuyền ” – ST: Trần Kiết Tường

2. HĐ2: Bé vui ca hát 

- Cô hát lần 1: Hát đúng giai điệu bài hát, hát rõ lời kết hợp ánh mắt, nét mặt, cử chỉ ,điệu bộ.

+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Do ai sáng tác

- Giảng nội dung: Bài hát nói về bạn nhỏ được bố mẹ cho đi chơi thuyền ở thảo cẩm viên. Khi đi chơi, bố mẹ dặn bé ngồi yên không đùa nghịch.

- Cô hát lần 2 kết hợp với nhạc

- Đàm thoại: + Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì?

+ Bài hát nói về điều gì? Trong bài hát nói em bé đi chơi ở đâu?

+ Thuyền của em bé là thuyền gì? Thuyền con Vịt thì như thế nào?
+ Thuyền con rồng thì làm sao? Em bé có thích đi chơi thuyền không?
+ Thế khi ngồi trên thuyền, tàu xe thì các con phải như thế nào?

- Cô bắt nhịp cho trẻ hát 3- 4 lần. Cho trẻ hát dưới nhiều hình thức: tập thể, nhóm, cá nhân ( cô quan sát sửa sai )

- Cô đàm thoại với trẻ về tên bài hát, tên tác giả.

- GD trẻ khi tham gia giao thông ở phương tiện nào cũng phải chấp hành luật lệ giao thông, ngồi yên lặng, không đùa nghịch gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người xung quanh

3. HĐ 3: Thuyền về bến

- Cách chơi: Cô xếp vòng ra sàn nhà làm bến đỗ, sao cho số vòng ít hơn số trẻ. Trẻ sẽ làm những bác thuyền trưởng lái tàu ra khơi. Trẻ đi xung quanh lớp theo giai điệu bài hát “ Chiếc thuyền nan”. Khi nhạc to tàu đi xa bến. Khi nhạc nhỏ tàu đi gần vào bến. Khi nhạc dừng các con tàu nhanh chân về bến đỗ của mình. 
- Luật chơi: Con tàu  nào không tìm được bến đỗ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. 
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

4. HĐ4: Lời ca tặng bé

- Cô giới thiệu tên bài hát “Lý kéo chài” – ST: Dân ca Nam Bộ

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 kết hợp với ánh mắt, nét mặt thái độ.

- Lần 2 cô hát kết hợp với múa minh họa, cho trẻ hưởng ứng cùng cô. 
- ĐT: Tên bài hát, tên tác giả

IV. Đánh giá trẻ

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Thái độ cảm xúc, hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến thức kỹ năng của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH                                                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Thứ bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2024

Ôn bài thơ " Giúp bà" St: Vũ Thị Minh Tâm

Lĩnh vưc phát triển: Phát ngôn ngữ
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ đọc thuộc bài thơ, nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ '' Giúp bà ". Trẻ biết đi đúng phần đường của mình

- Rèn cho trẻ đọc diễn cảm, trả lời được một số câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ biết chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông, biết giúp đỡ mọi người xung quanh.
II. Chuẩn bị 

- Hình ảnh về nội dung bài thơ.

- Nhạc bài hát Em đi qua ngã tư đường phố

- Video có nội dung bài thơ

- Tranh, ảnh vi phạm giao thông

III. Cách tiên hành

1. HĐ1: Cùng ca hát 
- Cô cùng trẻ hát Em đi qua ngã tư đường phố

+ Cô cháu mình vừa hát bài hát gì ? Bài hát nói về điều gì ?

+ Khi tham gia giao thông con đi như thế nào ?

+ Các con gặp những đèn tín hiệu nào ? 

- Cô khái quát dẫn dắt giới thiệu bài thơ '' Giúp bà ''- St: Vũ Thị Minh Tâm

2. HĐ2: Bé yêu thơ

- Cô đọc bài thơ lần 1: đọc diễn cảm +ánh mắt, nét mặt,cử chỉ, điệu bộ

- Đàm thoại: Tên bài thơ ? Tên tác giả

- Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về bạn nhỏ rất ngoan và tốt bụng, không chỉ chấp hành tham gia giao thông mà còn biết giúp đỡ bà cụ khi sang đường.

- Cô đọc lần 2 + tranh minh hoạ trên máy vi tính

- Cho trẻ đọc 2- 3 lần cùng cô  (cô sửa sai cho trẻ)

- Đàm thoại:

+ Cô vừa đọc chúng mình nghe bài thơ gì ? Do nhà thơ nào sáng tác ?

+ Trên đường đi học về bạn nhỏ đã gặp ai ?

+ Bà cụ muốn làm điều gì ?  Em bé đã làm gì để giúp bà ?

+ Khi chia tay bà đã nói gì với bạn nhỏ ?

+ Qua bài thơ con học được điều gì từ bạn nhỏ?

+ Ở nhà con đã làm gì để giúp bà ? 

=> Cô khái quát và giáo dục trẻ khi đi trên đường các con phải đi bên phải, đi đúng đèn tín hiệu khi qua đường phải có người lớn dắt qua, khi gặp người già và các em nhỏ gặp khó khăn các con phải biết giúp đỡ .
- Cô cho trẻ thi đua đọc dưới nhiều hình thức: tổ, nhóm, cá nhân ( cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ cho trẻ )

- Lần 3: Cô cho cả lớp đọc bài thơ kết hợp với video có nội dung bài thơ   

+ Hỏi trẻ về tên bài thơ, tên tác giả  

 3. HĐ3: Trò chơi “ Chọn hành vi đúng sai”
- Cách chơi: Cô chia lớp  thành 3 đội chơi mỗi đội sẽ có một bảng các hình ảnh khi tham gia giao thông, nhiệm vụ của mỗi đội là sẽ tìm những hình ảnh sai, vi phạm khi tham giao thông và gạch chéo.

-Luật chơi: trong thời gian 1 bản nhạc đội nào tìm được nhiều hình ảnh hơn đội đó sẽ dành chiến thắng.
- Cô kiểm tra, nhận xét và tuyên dương trẻ.

IV. Đánh giá trẻ
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Thái độ, cảm xúc, hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến thức kỹ năng của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: BÉ HỌC LUẬT GIAO THÔNG

Thứ hai, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Tên hoạt động học: Ý nghĩa các con số 113, 114, 115

Lĩnh vực: PTNT

I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ hiểu ý nghĩa của các con số trong toán học được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày như các số điện thoại khẩn cấp của xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương: 113, 114, 115.

 - Rèn trẻ khả năng quan sát, nhận biết, phân biệt, kỹ năng ghi nhớ có chủ định
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ phải ghi nhớ những con số đó
II. Chuẩn bị

 - Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng có thẻ số từ 1-5. Thẻ các số điện thoại
- Hình ảnh về xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát

- Nhạc bài hát “ Baby car, Em tập lái ô tô” 

- Mô hình sa bàn ngã tư đường phố. 

- Bài hát “Baby car” “Em tập lái ô tô”

-  Bảng chơi để trẻ xếp số.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động 1: Ôn số lượng trong phạm vi 5

- Cô giới thiệu chương trình “ Sự kỳ diệu của những con số” và các đội chơi

+  Đội chơi thứ nhất “Đội xe cảnh sát”. 

+ Đội thứ hai “Đội xe cứu thương”. 

+ Đội thứ ba “Đội xe chữa cháy”

- Chương trình ngày hôm nay gồm có ba phần chơi:

+ Phần thứ nhất: Bé vui múa hát.

+ Phần thứ hai: Ý nghĩa của các con số

+ Phần thứ ba: Bé vui chơi

- Phần chơi thứ nhất mang tên: Bé vui múa hát
+ Cô cùng trẻ hát và vận động bài hát “Baby car”

- Cho trẻ tham quan sa bàn ngã tư đường phố. Cô cho trẻ đếm các loại xe và gắn thẻ sô tương ứng từ 1- 5.

- Cô cho trẻ nói và đếm. (Cô nhận xét tuyên dương trẻ)

=> Cô khái quát và dẫn dát trẻ vào bài
2. Hoạt động 2: Nhận biết ý nghĩa các con số 113, 114, 115 trong cuộc sống hàng ngày

- Phần thi thứ 2: Ý nghĩa các con số

- Trò chơi chuyển tiếp: Vận động theo nhạc bài hát “Em tập lái ô tô”

* Tìm hiểu số 113:

- Cô cho trẻ xem video “Chú cảnh sát đang bắt tội phạm”

+ Chúng mình được xem video nói về điều gì?


+  Số điện thoại mà mọi người gọi đến chú công an là số nào?


+ Các chú công an nhiệm vụ làm gì? 


+ Cô cho trẻ xem các hình ảnh bắt cóc, bắt tội phạm, kẻ trộm, trẻ bị lạc được chú công an dẫn về nhà, khi chúng mình đi chơi bị lạc thì các con sẽ làm gì?


+ Bạn nào nhớ số điện thoại của bố mẹ con không? Con đọc cho cô và các bạn cùng nghe nào? 


+ Nếu không nhớ số điện thoại của bố bẹ thì chúng mình phải gọi cho ai? Và phải bấm số bao nhiêu?

+ Vậy số điện thoại của chú công an (cảnh sát) là gì?

+ Cô cho trẻ xem số 113 trên hình ảnh. Cô cho trẻ đọc lại sô 113 dưới nhiều hình thức. 

+ Cô cho trẻ lên kích chuột và chọn số: 113.

=> Cô khái quát và giáo dục trẻ phải nhớ số để có việc cấp bách liên quan đến tội phạm, bắt cóc, đi lạc thì chúng mình sẽ bấm số và gọi. 

* Ý nghĩa các con số 114
+ Cô kể  lại đoạn chuyện “ Bé Bo nhanh trí”
+ Nếu như các con là chị em nhà Bo trong câu chuyện này thì các con sẽ làm gì? Cô hỏi nhiều trẻ
+ Và bây giờ chúng mình xem bạn bo đã làm gì?

+ Đây là xe gì đây? Xe cứu hỏa dùng để làm gì?

+ Các con có biết số điện thoại gọi xe cứu hỏa là bao nhiêu?

-  Cô cho trẻ xem số 114 trên hình ảnh. Cô cho trẻ đọc lại sô 114 dưới nhiều hình thức. 

- Cô cho trẻ lên kích chuột và chọn số: 114.

=> Cô khái quát: Số 114 là số điện thoại của xe cưu hỏa, nếu có việc liên quan cháy, nổ thì chúng mình sẽ bấm số và gọi. 

* Ý nghĩa các con số 115
- Cô cho trẻ xem video “Những đứa trẻ ở Thành phố hồ Chí Minh đi cách ly tập trung lúc 0h”. 

+ Vừa rồi các con xem vdieo nói về điều gì?

+ Nếu là con trong trường hợp này thì gọi sẽ gọi điện cho ai?

+ Vậy chúng mình có biết sô điện thoại của bác sĩ là gì không? 

-  Cô cho trẻ xem số 115 trên hình ảnh. Cô trẻ trẻ nhắc lại số 115 dưới nhiều hình thức.

- Cô cho trẻ lên kích chuột và chọn số: 115

=> Cô khái quát và giáo dục trẻ khi bị ốm, sốt cao, hoặc có người bị thương nghiêm trọng các con hãy nhớ gọi 115 để được bác sĩ giúp đỡ.

+ Cô cùng trẻ đứng dậy làm tiếng còi xe.

- Cho trẻ thực hành xếp số:

+ Cô tặng mỗi trẻ một rổ đồ chơi trong đó có các con số.

+ Các con hãy xếp cho cô số điện thoại 113 (Cho trẻ xếp cô động viên khích lệ trẻ)

+ Đây là số điện thoại của ai? (xe cảnh sát). (Cô xếp trên máy tính)

+ Để biết các con xếp đúng không, bây giờ cô mời các con nhìn trên màn hình nào! (Cô xếp số 113)

+ Chúng mình cùng đọc to số điện thoại khẩn của xe cảnh sát nào!

+ Các con hãy xếp cho cô điện thoại 114 (Cho trẻ xếp cô động viên khích lệ trẻ)

+ Đây là số điện thoại của ai? (xe cứu hỏa). (Cô xếp trên máy tính)

+ Để biết các con xếp đúng không, bây giờ cô mời các con nhìn trên màn hình nào! (Cô xếp số 114)

+ Chúng mình cùng đọc to số điện thoại khẩn của xe cứu hỏa nào!

+  Khi cần gọi xe cấp cứu chúng mình gọi số nào? (115).

+ Cho trẻ xếp số 115 cô động viên khích lệ trẻ) - (Cô xếp trên máy tính).(Cho trẻ đọc số trên máy vi tính)

* Mở rộng: Ngoài những con số mà các con vừa xếp thì  những con số còn xuất hiện ở đâu?

=> Cô khái quát và giáo dục trẻ phải ghi nhớ, khi thật cần thiết mới bấm các số 113, 114, 115 để gọi .

3. Hoạt động 3: Luyện tập

- Cô cùng trẻ đọc đồng dao “ Những con số ngộ nghĩnh”

* Phần thi thứ ba: Bé vui chơi

- Trò chơi 1: “Tiếp sức”

+ Cách chơi: Trên bảng của cô có hình ảnh chiếc điện thoại còn thiếu số 113, 114, 115, các con phải tìm số và gắn lên sao cho đúng với số công an và cứu thương. Cô chia các bạn thành 3 đội, lần lượt từng bạn chạy lên lấy số gắn lên ô còn thiếu và chạy về chỗ đập tay vào bạn tiếp theo để bạn chạy tiếp, cứ như vậy chúng ta thực hiên trong 1 bản nhạc.

+ Luật chơi: Đội nào gắn đúng và đúng theo thứ tự thì đội đó chiến thắng. Cho trẻ chơi 2-3 lần, sau mỗi lần chơi cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

- Trò chơi 2: “Tai ai tinh”

+ Cách chơi: Cô cho trẻ nghe tiếng còi của xe cứu thương, xe cảnh sát, trẻ đoán đúng được tên của xe đó.

+  Luật chơi: Bạn nào đoán chưa đúng bạn

 IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Về tình trạng sức khỏe trẻ

………………………………...………………………………………………….………………………………………..………

………………………………...………………………………………………….………………………………………..………

………………………………...………………………………………………….………………………………………..………

2. Về thái độ, cảm xúc và hành vi của trẻ

………………………………...………………………………………………….………………………………………..………

……………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Kiến thức, kỹ năng

……………………………………………………..………………………………..……………………………………………..

………………………………...………………………………………………….………………………………………..………

………………………………...………………………………………………….………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ ba, ngày 2 tháng 4 năm 2024

Tên hoạt động học: Kể chuyện trẻ nghe “Kiến con đi ô tô”

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

 I. Mục đích yêu cầu   

- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, trình tự diễn biến câu chuyện, hiểu nội dung câu chuyện “ Kiến con đi ô tô”
- Rèn cho trẻ kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động. Có ý thức lắng nghe và hợp tác khi tham gia chơi. 

II. Chuẩn bị 

- Tranh minh họa nội dung câu chuyện.
- Video có nội dung câu chuyện

- Nhạc bà hát “Em đi qua ngã tư đường phố” 

III. Tiến hành 

1. Hoạt động 1: Cùng lên tàu lửa
- Cho trẻ trò chuyện về các PTGT và tham gia giao thông an toàn.

-  Mời trẻ lên tàu lửa cùng cô ngắm nhìn cảnh đường phố

- Cô giới thiệu câu chuyện “Kiến con đi ô tô” 

2. Hoạt động 2: Cô kể bé nghe
- Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện lần 1 kết hợp cử chỉ điều bộ. 

+ Cô vừa kể câu chuyện gì?

- Giảng nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể bạn Kiến con đi ô tô và rừng thăm bà ngoại. Trên xe đã có rất nhiều bạn, mỗi người đều có một việc riêng. Thấy Bác Gấu lên xe, bạn nào cũng muốn nhường ghế mời bác Gấu, nhưng bác đều từ chối vì sợ các bạn khác không có ghế ngồi. Thế là Kiến con mời bác Gấu ngồi vào chỗ của Kiến con, con Kiến con thì leo lên vai bác Gấu ngồi đấy.

- Cô kể lần 2 kết hợp cho trẻ xem hình ảnh minh họa.

- Đàm thoại về nội dung câu chuyện:

+ Trong câu chuyện của cô có những nhân vật nào?

+ Cô vừa kể câu chuyện gì?
+ Kiến con đi xe ô tô để đi đâu? Khi kiến con lên xe đã có những ai?
+ Cô cho trẻ xem lại hình ảnh trên xe buýt khi Kiến con lên xe.
+ Sau đó có ai lên xe nữa?  Khi Bác Gâu lên xe, xe còn chỗ ngồi không?
+ Các bạn đang ngồi  trên xe đã làm gì?
+ Bác Gấu ngồi chỗ của ai?  Còn Kiến con thì sao? Kiến con ngồi đâu?
 + Qua câu chuyện chúng mình học tập được gì ở Kiến con và các bạn?
 - Giáo dục trẻ: Khi gặp những người già, hay những bà mẹ đang có bầu, những em nhỏ trên xe buýt, những em bé nhỏ tuổi không có chổ để ngồi thì các con hãy vui vẻ nhường chỗ cho họ nhé!

- Trò chơi “Đèn tín hiệu giao thông”

+ Cho trẻ làm những tài xế lái xe trên đường, khi gặp đèn xanh- đi nhanh, đèn vàng – đi chậm, đèn đỏ - dừng lại.

- Cô kể lần 3 cho trẻ nghe kết hợp video trên máy tính.

3. Hoạt động 3: Cùng ca hát
- Cô cho trẻ hát bài "Em đi qua ngã tư đường phố" 

- Nhận xét, kết thúc giờ học.

IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Về tình trạng sức khỏe trẻ

………………………………...…….………………….………………………….………………………………………..………

………………………………...…….………………….………………………….………………………………………..………

2. Về thái độ, cảm xúc, hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến thức, kỹ năng

………………………………...…………………….…………………………….……………….………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………...…….………………….………………………….………………………………………..………

………………………………...…….………………….………………………….………………………………………..………

Thứ tư, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Tên hoạt động học: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

Lĩnh vực: PT thể chất
I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ nhớ tên vận động, thực hiện được vận động “Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay” biết phối hợp tay mắt một cách nhịp nhàng, biết bắt bóng bằng 2 tay và không làm rơi bóng cũng như không ôm bóng vào người. Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật

- Rèn kỹ năng bắt bóng cho trẻ. Sự nhanh nhẹn, khéo léo của đôi bàn chân, mạnh dạn tự tin khi tham gia hoạt động.

- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ tích cực luyện tập thể dục thể thao cho cơ thể khẻo mạnh.

II. Chuẩn bị

- Bóng, rổ đựng, vòng thể dục

- Nhạc bài hát “ Mời anh lên tàu lửa, Em đi qua ngã tư đường phố”

III. Cách tiến hành

1. HĐ 1:Khởi động

- Cô cho trẻ đi các kiểu đi khác nhau như đi kiễng gót, đi khụy gối, đi bằng mũi bàn chân, đi khom lưng…về đội hình 3 hàng dọc trên nền nhạc “ Mời anh lên tàu lửa”
2. HĐ2: Trọng động.

- Tập BTPTC: 

- Lần 1 tập kết hợp nhịp đếm 4lx4n

 + ĐT1: Tay sang ngang, lên cao, hạ xuống
 + ĐT2: Chân bước lên trên khụy gối
 + ĐT3: Tay dơ lên cao cúi gập người chạm mũi bàn chân.

 + ĐT4: Bât chân trước chân sau

 -Tập lần 2 +kết hợp bài hát “Em đi qua ngã tu đường phố”

- ĐTNM: ĐT1: 4 lần x 4 nhịp.

* VĐCB: “Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay”.

- Cô cho trẻ trải nghiệm với bóng

- Cô thống nhất và giới thiệu tên vận động .

- Cô tập mẫu lần 1 không phân tích.

- Lần 2 cô tập kết hợp phân tích vận động: Tư thế chuẩn bị: Cô đứng sau vạch chuẩn, 2 chân cô đứng rộng bằng vai, lưng thẳng hai tay cầm bóng đưa ra trước khi có hiệu lệnh cô tung mạnh bóng lên cao, mắt nhìn theo bóng khi bóng rơi xuống cô đón bắt bóng bằng 2 tay. Khi thực hiện vận động không làm rơi bóng xuống sàn và không ôm bóng vào người. Thực hiện xong vận động cô về đứng cuối hàng.

- Mời 2 cháu lên thực hiện
- Cho lần lượt từng trẻ lên thực hiện( Cô sửa sai).

- Lần lượt cho các tổ, nhóm, 2 trẻ một lên thi đua nhau tập( Bằng nhiều hình thức).Cô sửa sai cho trẻ 

- Cô hỏi lại trẻ: Tên VĐCB ? Mời 2 trẻ lên thực hiện lại vận động.

* Trò chơi: Tàu về bến
+ Cách chơi: Mỗi trẻ sẽ đóng vai bác tài xế, cầm vòng giả làm vô lăng vừa đi vừa hát trên nền nhạc “ Em đi qua ngã tư đường phô”. 
+ Luật chơi: Nhạc to ô tô đi nhanh đi nhanh, nhạc nhỏ ô tô  đi chậm. Nhạc dừng ô tô phải dừng lại, ô tô bạn nào vẫn đi bạn đó không được chơi tiếp.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

3. HĐ3: Hồi tĩnh.

Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 2-3 vòng và vừa đi vừa hát bài “ Em đi qua ngã tư đươngf phố"

IV. Đánh giá trẻ

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Thái độ cảm xúc, hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến thức kỹ năng của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ năm, ngày 04 tháng 4 năm 2024
Tên hoạt động học: Bé an toàn khi tham gia giao thông

Lĩnh vực phát triển:  TCKNXH

I. Mục đích – yêu cầu

- Trẻ biết một số quy tắc, luật lệ giao thông. Biết chấp hành và giữ gìn an toàn cho mình, cho mọi người khi tham gia giao thông. Trẻ nhận biết phân biệt được một số hành vi đúng, sai, thực hiện được một số quy định và kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông.

- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông.

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn. Giáo dục trẻ biết chấp hành luật lệ giao thông

II. Chuẩn bị

- Nhạc bài hát: “ The wheels go on the bus”, “Em đi qua ngã tư đường phố”.

- Video các phương tiện giao thông đang hoạt động.

- Que chỉ, đèn tín hiệu ( xanh, đỏ, vàng).

- Hình ảnh hành vi đúng - sai khi tham gia giao thông.

- Mô hình ngã tư đường phố.

- Quần áo cảnh sát giao thông, bục đứng, còi, mũ bảo hiểm.....

III. Tiến hành

1. Hoạt động 1: Cùng vui chơi

- Cô giáo đóng vai anh Hề ra nhún nhảy trên nền nhạc bài “ The wheels go on the bus”

+ Anh Hề: Xin chào các bạn nhỏ. Các em có biết anh là ai không? Chính xác, anh là anh Hề đây. Các em hãy nhìn xem anh có gì đây nhỉ ? Anh rút trong túi 3 hình tròn màu xanh, đỏ, vàng. Anh gắn màu đỏ lên trên cùng, màu vàng ở giữa, tiếp đến màu xanh.

+ Nhìn anh Hề như thế này các em liên tưởng đến gì nào ?

+ Đèn giao thông dùng để làm gì?

+ Đèn gì thì dừng lại ? Đèn gì được phép đi ? Còn đèn vàng đi như thế nào?

- Cô khái quát và giáo dục trẻ khi tham gia giao thông cần đi theo đèn tín hiệu giao thông.

2. Hoạt động 2: Bé học luật giao thông
- Cô dẫn dắt giới thiệu hình ảnh ngã tư đường phố: anh Hề vừa mới tham gia giao thông xong, các em có muốn ngắm nhìn đường phố cùng anh không? Vậy bậy giờ anh sẽ cho chúng mình quan sát ngã tư đường phố nhé.

- Cô cho trẻ xem video về ngã tư đường phố

+ Chúng mình vừa xem hình ảnh gì ?

+ Trong video có những phương tiện gì ?

+ Hằng ngày bố mẹ chở các con đi bằng phương tiện gì?

+ Khi ngồi trên xe máy phải ngồi như thế nào?( đội mũ bảo hiểm, ngồi yên).

+ Người đi bộ phải đi ở đâu? Khi đi bên phải đường phải đi như thế nào? 

+ Nếu đi không đúng phần đường thì điều gì sẽ xảy ra?

+ Khi muốn sang đường chúng ta cần phải làm gì ? Vì sao các con không được sang đường một mình?

+ Tại sao ở các ngã tư giao thông lại có đèn tín hiệu hoặc Cảnh sát giao thông?

+ Chúng ta phải chấp hành luật lệ giao thông để làm gì ?( để an toàn cho bản thân và cho mọi người)

+ Nếu không chấp hành luật lệ giao thông điều gì sẽ xảy ra ?( sẽ gặp tai nạn, làm tắc nghẽn giao thông)

+ Khi mọi người tham gia giao thông an toàn các con cảm thấy thế nào?

- Giáo dục trẻ: Biết chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông. Nếu không chấp hành sẽ gây tai nạn cho bản thân và cho mọi người ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông. Chấp hành tốt luật lệ khi tham gia giao thông để mọi người, mọi nhà được hạnh phúc.

3. Hoạt động 3: Bé vui chơi giao thông

* Trò chơi 1: Chọn hành vi đúng sai

+ Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội chơi, nhiệm vụ của 3 đội là quan sát kỹ hình ảnh hành vi đúng sai khi tham gia giao thông và trả lời bằng cách giơ đèn xanh hoặc đèn đỏ.

+ Luật chơi: đội nào trả lời đúng và trả lời được nhiều đội đó sẽ giành chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

* Trò chơi 2: Thực hành giao thông

+ Cách chơi:  Cho 1 trẻ mặc trang phục cảnh sát giao thông, phân vai cho trẻ làm người đi bộ, đi xe đạp, xe máy, ô tô,.... và chơi giao thông trong mô hình ngã tư đường phố.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Sau mỗi lần chơi đổi vai chơi cho nhau.

- Cô nhận xét, tuyên dương và kết thúc giờ học.

IV.  Đánh giá trẻ

1. Tình trạng sức khoẻ của trẻ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................2. Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Kiến thức và kỹ năng của trẻ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2024
Tên hoạt động học: Dạy trẻ KNCH “Em đi qua ngã tư đường phố” – Nhạc và lời: Hoàng Văn Yến

Trò chơi: Ô tô về bến

Hát nghe: “ Từ một ngã tư đường phố” – ST: Phạm Tuyên

Lĩnh vực phát triển: Phát triển thẩm mỹ

I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ thuộc bài hát, hát rõ lời, đúng giai điệu bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát “ Em đi qua ngã tư đường phố ”

- Rèn kỹ năng ca hát cho trẻ. Sự mạnh dạn, tự tin khi tham gia biểu diễn, khả năng cảm thụ âm nhạc
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.Giáo dục trẻ biết chấp hành luật lệ giao thông.

II. Chuẩn bị

- Nhạc bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”, “Từ một ngã tư đường phố”

- Dụng cụ âm nhạc, xắc xô. Vòng

III. Cách tiến hành

1. HĐ 1: Bé cùng trò chuyện

- Cô đọc câu đố cho trẻ

Mắt đỏ, vàng, xanh
Đêm ngày đứng canh
Ngã tư đường phố
Mắt đỏ báo "dừng"
Mắt xanh báo “đi”
Vàng "chờ tí nhé"
                                                     Đố bé đèn gì?                                              
+ Đèn giao thông có những màu gì?

+ Con gặp đèn giao thông ở đâu ? Nhiệm vụ của đèn giao thông là gì?

 - Cô dẫn dắt giới thiệu bài hát “ Em đi qua ngã tư đường phố” – ST: Hoàng Văn Yến

2. HĐ2: Bé vui ca hát 

- Cô hát lần 1: Hát đúng giai điệu bài hát,hát rõ lời kết hợp ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.

+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Bài hát do nhạc sĩ nào sáng tác?

- Giảng nội dung: Bài hát nói về các bạn nhỏ chơi tham gia giao thông. Đèn đỏ các bạn đừng lại, đèn xanh được phép đi

- Cô hát lần 2 kết hợp với nhạc.  Cô bắt nhịp cho trẻ hát 3- 4 lần( Cô sửa sai cho trẻ)

- Cho trẻ hát dưới nhiều hình thức: tập thể, nhóm, cá nhân ( cô quan sát sửa sai )

- Cô đàm thoại với trẻ về tên bài hát, tên tác giả.

- GD trẻ khi tham gia giao thông ở phương tiện nào cũng phải chấp hành luật lệ giao thông.
3. HĐ 3: Ô tô về bến
- Cách chơi: Cô xếp vòng ra sàn nhà làm bến đỗ xe, sao cho số vòng ít hơn số trẻ. Trẻ sẽ cầm những chiếc vòng làm những bác tài xế cầm vô lăng tham gia giao thông. Trẻ đi xung quanh lớp theo giai điệu bài hát “ Em đi qua ngã tư đường phố”. Khi nhạc to ô tô xa vòng. Khi nhạc nhỏ ô tô đi gần vòng. Khi nhạc tắt các bác tài xế nhanh chân cho xe về bến của mình
- Luật chơi: Bác tài nào không có chỗ đứng phải nhảy lò cò

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

4. HĐ4: Lời ca tặng bé

- Cô giới thiệu tên bài hát “Từ một ngã tư đường phố” – ST: Phạm Tuyên.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 kết hợp với ánh mắt, nét mặt thái độ.

- Lần 2 cô hát kết hợp với múa minh họa, cho trẻ hưởng ứng cùng cô.

- ĐT: Tên bài hát, tên tác giả

IV. Đánh giá trẻ

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về thái độ cảm xúc, hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến thức kỹ năng của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                               NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH                                                                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Thứ bảy, ngày 06 tháng 4 năm 2024

Ôn luyện: Các phương tiện giao thông công cộng: Xe buýt, máy bay, tàu hoả

Lĩnh vực: PTNT

I. Mục đích – yêu cầu

- Trẻ biết đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông công cộng: Xe buýt, máy bay, tàu hoả biết sự giống - khác nhau cơ bản giữa các loại phương tiện cá nhân và phương tiện giao thông công cộng.

- Trẻ có kĩ năng quan sát, nhận xét, tư duy, ghi nhớ có chủ định.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ biết chấp hành  khi tham gia giao thông.

II. Chuẩn bị

- Bài hát “ the wheel go on the bus, Em tập lái ô tô”

- Mô hình các loại xe: xe bus, máy bay, tàu hỏa

III. Tiến hành

1. Hoạt động 1: Cùng ca hát
- Cô cùng trẻ hát và vận động bài “ The wheel go on the bus”
+ Cô cháu mình vừa vận động bài gì?

+ Bài hát nhắc đến PTGT nào?

+ Xe bus là PTGT đường gì? Ngoài xe bus con biết những PTGT nào nữa?

=> Cô khái quát và dẫn dắt trẻ vào bài

2. Hoạt động 2: Bé cùng khám phá các PTGT
* Xe bus
- Cô đọc câu đố:

“Mình tôi dài rộng

Có nhiều chỗ ngôì
Muốn đi cùng tôi

Phải vào đúng bến

Đố bé xe gì?”

+ Xe buýt là phương tiện giao thông đường nào? Còi xe bus kêu như thế nào?
+ Xe buýt chạy được là nhờ có gì? Xe buýt dùng để làm gì? Khi ngồi trên xe bus con ngồi như thế nào?

+ Ngoài xe bus con biết PTGT đường bộ nào khác?
* Máy bay

- Cô cùng trẻ chơi “ trời tối, trời sáng” xuất hiện mô hình máy bay

+ Cô có gì đây? Máy bay là PTGT đường gì? May bay bay ở đâu?

+ Máy bay dùng để làm gì?
 Máy bay kêu như thế nào?

- Cô và trẻ chơi trò chơi thăng bằng, đứng úp người trên 1 chân, tay dang rộng, mô phỏng máy bay đang bay.

* Tàu hỏa

- Cô đọc câu đố:

“Mình đồng da sắt

Thân có nhiều toa

Mua vé ở ga

Là gì thế nhỉ?”

+ Tàu hoả chạy được nhờ có gì? Tàu hoả dùng để làm gì?

+ Tàu hoả là phương tiện giao thông đường nào? Tàu hỏa kêu như thế nào?
+ Khi ngồi trên tàu hỏa con ngồi ra sao?

* Mở rộng:

- Trò chơi: Ai với tới tôi

+ Cô có 3 bức tranh về taxi, buýt điện, tàu điện ngầm. Cô giơ cao từng tranh, hỏi trẻ “Ai với tới tôi”, cho trẻ nhảy lên với tới rồi hỏi tên các loại phương tiện taxi, buýt điện, tàu điện ngầm, sau đó tóm lại các loại PTGT này có tên gọi chung là gì? (PTGT công cộng)
* Điểm giống - khác nhau của các phương tiện công cộng

- Giống nhau: Đều là phương tiện giao thông công cộng, chạy bằng động cơ và nhiên liệu, chở người và hàng hoá

-  Khác nhau: 

+ Máy bay chở được nhiều người hơn, bay nhanh hơn, quãng đường đi xa hơn, bay trên trời, là PTGT đường hàng không

+ Xe buýt chở được ít người hơn, đi chậm hơn, quãng đường đi ngắn hơn, chạy trên đường, là PTGT đường bộ.

+ Tàu hoả vừa chở người, vừa chở hàng, có nhiều toa, chạy trên đường ray, là PTGT đường sắt.

3. Hoạt động 3: ô tô và chim sẻ
- Cách chơi: cô hoặ 1-2 bạn sẽ cầm vòng làm vô lăng làm  những bác lái xe ô tô trên nền nhạc bài hát “ em tập lái ô tô”, các bạn còn lại sẽ là những chú chim sẻ đi kiếm ăn ỏ lòng đường. Khi nghe hiệu lệnh là tiếng còi ô tô “ Bim, bim” các chú chim sê phải bay nhanh sang 2 bên vỉa hè hoặc về tổ của mình. Các chú chim sẻ chú ý khi bay không va vào nhau
- Luật chơi; chú chim sẻ nào bay không nhanh lên vỉa hè bị ô to va phải chú chim ddó phải nhảy lòa cò.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét, tuyên dương và kết thúc hoạt động.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình trạng sức khoẻ của trẻ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................2. Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Kiến thức và kỹ năng của trẻ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: PTGT ĐƯỜNG BỘ + ĐƯỜNG SẮT
Thứ hai, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Tên hoạt động học: Ném xa bằng 1 tay
LVPT: PTTC

I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhớ tên vận động, thực hiện được vận động “ Ném xa bằng 1 tay”. Trẻ biết phối hợp chân, tay, mắt một cách nhịp nhàng
- Rèn kĩ năng ném cho trẻ, sự nhanh nhẹn, khéo léo. Rèn kĩ năng chú ý và quan sát cho trẻ. 

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ chăm tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh.


II. Chuẩn bị

- Sân tập bằng phẳng sạch sẽ

- Vạch chuẩn, Túi cát, vòng cho trẻ

- Nhạc bài hát “ Mời anh lên tàu lửa. Em đi qua ngã tư đường phố”

III. Tổ chức hoạt động
1. HĐ 1: Khởi động

- Trò chuyện về chủ đề

- Cho trẻ đi theo vòng tròn bằng các kiểu đi mũi chân, đi thường, đi kiễng gót, chạy chậm…theo hiệu lệnh của cô” về đội hình 3 hàng ngang trên nền nhạc bài “ Mời anh lên tàu lửa”
2. HĐ2:Trọng động
* Bài tập phát triển chung
- Lần 1 tập kết hợp nhịp đến 4lx4n
+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao, hạ xuống
+ Chân: Chân đưa ra vuông góc từng chân
+ Bụng: Tay chống hông quay người sang từng bên
+ Bật: Bật chụm tách chân
- ĐTNM: ĐT: Tay (4lx4n)

- Lần 2: Tập kết hợp bài hát “ Em đi qua ngã tư đường phố”
* Vận động cơ bản “ Ném xa bằng 1 tay”
- Cô cho trẻ trải nghiệm các vận động với túi cát

- Cô thống nhất và giới thiệu vận động “ Ném xa bằng 1 tay" 

- Cô tập mẫu lần 1 không phân tích.

- Lần 2 cô tập kết hợp phân tích vận động: Tư thế chuẩn bị: Cô đứng sau vạch chuẩn, đứng chân trước chân sau. Tay cầm túi cát cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh “ném” cô lăng nhẹ tay từ trước ra sau lên cao ném thật mạnh về phía trước. Ném xong xong cô đi về cuối hàng đứng.
- Mời 2 trẻ lên thực hiện cho cả lớp nhận xét.
- Cho trẻ thi đua dưới nhiều hình thức khác nhau như: tổ, nhóm, cá nhân. Cô chú ý sửa sai cho trẻ

-  Cô hỏi lại trẻ: Tên VĐCB ? Mời 2 trẻ lên thực hiện lại vận động.

* Trò chơi: Bánh xe lăn

+ Cách chơi: Các bác tài sẽ cầm vòng giả làm bánh xe, dùng tay lăn vòng và đi theo hiệu lệnh của Ban tổ chức. Cô gõ xắc xô lúc nhanh, lúc chậm để trẻ làm theo. Cô kết hợp ra hiệu lệnh “đèn xanh” trẻ nói “ được đi”, đèn vàng “đi chậm”, đèn đỏ “  dừng lại”. 

+ Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc, khi có hiệu lệnh dừng bạn nào vẫn lăn bánh xe bạn đó không được chơi tiếp.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

3. HĐ3: Hồi tĩnh.

Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 2-3 vòng và vừa đi vừa hát bài “ Em đi ngã tư đường phố"

IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình hình sức khỏe của trẻ

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

2. Thái độ, cảm xúc, hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

3. Kiến thức, kỹ năng
……………………………………………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ ba, ngày 9 tháng 4 năm 2024
Tên hoạt động học: Tìm hiểu xe đạp

Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức

I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ nhận biết, gọi đúng tên một số bộ phận của xe đạp. Biết đặc điểm công dụng của từng bộ phận. Trẻ biết phân loại xe đạp theo một số dấu hiệu riêng.

- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. Kỹ năng trả lời câu hỏi.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Giáo dục trẻ biết chấp hành khi tham gia giao thông, chăm chỉ đạp xe đạp để rèn luyện sức khỏe.
II. Chuẩn bị

- Nhạc bài hát “ Đi xe đạp ”

- Xe đạp thật

- Video về các loại xe đạp

- Tranh các bộ phận xe đạp rời

III. Cách tiến hành

1. HĐ1: Ổn định tổ chức
	- Cô đóng vai chú hề đạp xe quanh lớp: 

+ Xin chào các em nhỏ, các em nhỏ có biết anh là ai không? 

+ Anh có gì đây? Nhà chúng mình có xe đạp không?
+ Em nhỏ nào muốn ngồi xe đi chơi cùng anh không ?

- Cô khái quát dẫn dắt vào bài.


2. HĐ2: Tìm hiểu về xe đạp
+ Các em thấy xe đạp của anh có đẹp không? Xe đạp của anh có màu gì?

+ Xe đạp là phương tiện giao thông đường gì ?

+ Xe đạp dùng để làm gì ? Xe đạp chở được mấy người ?

+ Đây là bộ phận nào của xe đạp ? Khung xe được làm từ chất liệu gì ? 

+ Anh Hề vừa ngồi ở bộ phận nào của xe ? Khi ngồi sau xe đạp các em ngồi ở đâu ? ( Cô cho cả lớp phát âm gác – ba – ga)

+ Yên xe được làm từ nguyên liệu gì ?

+ Đồ của anh Hề được để ở đâu ?

+ Ngoài những bộ phận trên e còn biết những bộ phận nào của xe đạp nữa ? 

+ Muốn xe đạp được cần có gì đây? 

+ Bộ phận quan trọng không thể thiếu của xe đạp là gì ? Xe đạp có mấy bánh xe ? 

+ Bánh xe có dạng hình gì ? Cô giới thiệu bánh xe còn có vành xe, lốp xe, đũa xe

+ Để lốp xe căng tròn có thể lăn được các em phải làm gì ? Cô cho trẻ làm động tác bơm xe

+ Bộ phận nào của xe dùng để điều khiển xe?
+ Anh đố các em vì sao xe đạp đứng được mà không bị đổ? Vậy chân chống xe dùng để làm gì?

+ Ngoài xe đạp ra các con còn biết thêm những loại xe đạp nào nữa ?

- Cô khái quát và giáo dục trẻ khi tham gia giao thông biết đi bên phải, đi đúng phần đường của mình
3. HĐ3: Trò chơi “ Đội nào nhanh nhất”
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội chơi. Nhiệm vụ của từng thành viên trong đội là bật vào vòng lên tìm những bộ phận còn thiếu gắn vào tranh xe đạp. 

- Luật chơi : Đội nào nhặt đúng và nhanh nhất đội đó giành chiến thắng.

- Cô cho trẻ chơi. Cô kiểm tra tranh của 2 đội và khen trẻ.

- Cô và trẻ hát bài “ đi xe đạp ”

- Cô nhận xét, kết thúc hoạt động

IV. Đánh giá trẻ

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.Về thái độ cảm xúc, hành vi của trẻ

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 Kiến thức kỹ năng của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ tư, ngày 10 tháng 04 năm 2024
Tên hoạt động học: Kể chuyện cho trẻ nghe “Qua đường”

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

I. Mục đích yêu cầu

-Trẻ nhớ tên truyện, nhớ các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện, tính cách của từng nhân vật và nắm được diễn biến trình tự của câu chuyện “Qua đường”
-Trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc. Rèn kỹ năng ghi nhớ. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Giáo dục trẻ biết chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông.

II. Chuẩn bị

- Tranh ảnh có nội dung câu chuyện.

- Video có nội dung câu chuyện
- Nhạc bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”

III. Cách tiến hành

1. Hoạt động 1: Cùng ca hát

- Cô và trẻ cùng múa hát bài “ Em đi qua ngã tư đường phố”

+ Cô cháu mình vừa hát bài hát gì? Bài hát nói về điều gì?

+ Gặp đèn đỏ các con đi như thế nào? Đèn xanh, đèn vàng thì sao?

+ Nếu không có đèn tín hiệu giao thông điều gì sẽ xảy ra? 

- Cô khái quát và dẫn dắt vào câu chuyện  “ Qua đường”
2. Hoạt động 2: Cô kể bé nghe

- Cô kể truyện lần 1 kết hợp ánh mắt, cử chỉ điệu bộ

+ Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì ? 

- Giảng nội dung câu chuyện: Truyện kể về 2 chị em nhà Thỏ vì không nghe lời mẹ, không chú ý khi sang đường nên suýt nữa bị xe va vào. May có chú CSGT Thỏ xám giúp đỡ 2 chị em lên vỉa hè.

- Giảng từ khó: Chạy ào là chạy nhanh không nhìn trước nhìn sau.
- Cô kể lần 2:  Kết hợp tranh ảnh có nội dung câu chuyện
* Đàm thoại:

+ Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì? Trong truyện có những nhân vật nào ?

+ Thỏ mẹ đã dặn chị em Thỏ như thế nào?

+ Vì không nghe lời mẹ nên điều gì đã xảy ra? Vì sao?

+ Bác gấu và chú CSGT Thỏ xám đã nói gì với 2 chị em Thỏ ?

+ Sau khi được nhắc nhở 2 chị em Thỏ đã nói gì ?

+ Khi qua đường các con phải đi với ai? Đi như thế nào ?

+ Qua câu chuyện con rút ra được bài học gì ?

=> Cô khái quát và giáo dục trẻ khi tham gia giao thông phải chấp hành luật lệ giao thông. Không tự ý sang đường một mình mà phải có người lớn đi cùng.
- Cô kể lần 3 cho trẻ nghe kết hợp video trên máy tính.

3. Hoạt động 3: Làm theo tín hiệu
-  Cô phổ biến cách chơi và luật chơi
+ Cách chơi: Cô cho trẻ đi vòng tròn và hát theo lời bài hát: " Em đi qua ngã tư đường phố", vừa đi các con vừa phải quan sát xem cô giơ đèn tín hiệu giao thông nào lên và phải thực hiện theo đúng tín hiệu đèn giao thông đó. Đèn đỏ phải dừng lại, đèn vàng đi chậm và đèn xanh được phép đi

+ Luật chơi: bạn nào không làm theo được tín hiệu bạn đó phải nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.  Cô nhận xét và khen trẻ

 IV. Đánh giá trẻ

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ


…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về thái độ cảm xúc, hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến thức kỹ năng của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ năm, ngày 11 tháng 04 năm 2024

Tên hoạt động học: Dạy trẻ phát hiện và sắp xếp theo quy tắc ABC

Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức

I. Mục đích - yêu cầu

 - Trẻ hiểu và biết cách sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc ABC, biết sao chép quy tắc sắp xếp, sắp xếp theo yêu cầu và tự tạo ra cách sắp xếp theo quy tắc ABC.

- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ và kỹ năng sắp xếp theo quy tắc ABC.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.

II. Chuẩn bị 

- Khung ảnh được trang trí, sắp xếp theo quy tắc AB, 

- Bảng gài lô tô

- Lô tô hình vuông, hình tròn, hình tam giác 

- Nhạc bài hát: Bé với PTGT 

- Bảng gài bóng kính khổ A4, tranh sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc ABC cho trẻ nối vào ô trống
III. Tiến hành

1. Hoạt động 1: Ôn sắp xếp theo quy tắc AB, BA

- Cô đọc câu đố:                                                         
“Hình gì lăn được

Lăn ngược lăn xuôi

Mời bạn đoán xem

Tôi là hình gì?
 + Ngoài hình tròn các các con biết những hình gì nữa ? 

- Cho trẻ xem khung ảnh trang trí bằng hình vuông, hình tròn và nhận xét về cách trang trí khung ảnh.
 + Hình vuông, hình tròn được sắp xếp như thế nào?

 + Bạn nào có cách trang trí khác?

- Cô nhận xét chung, khen trẻ, tặng cho mỗi trẻ một món quà

2. Hoạt động 2: Dạy trẻ phát hiện và sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng

* Dạy trẻ phát hiện và sao chép mẫu 

- Cho trẻ đi lấy đồ dùng và về chỗ ngồi.

- Cô đưa mẫu cho trẻ nhận xét

 + Các con hãy cùng quan sát xem có cô gì?

 + Con có nhận xét về cách sắp xếp các hình vuông, hình tròn, hình tam giác như thế nào?

 + Nhìn từ trái sang phải, lần lượt hình gì xếp trước tiếp theo đến hình gì?

 + Bây giờ cô muốn lặp lại cách sắp xếp của hình vuông, hình tròn, hình tam giác thì tiếp theo sẽ là gì? Tiếp theo là hình gì? Và cuối cùng là hình gì? ( cô vừa hỏi trẻ vừa xếp)

=> Cô chốt lại: Như vậy là cô đã sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng là hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Đầu tiên là hình vuông, sau đó là hình tròn, tiếp theo là hình tam giác. Cứ như vậy chúng mình xếp lặp đi lặp lại theo quy tắc của 3 đối tượng.

-  Cho trẻ thực hiện sao chép theo mẫu của cô

- Cho trẻ nói cách sắp xếp của mình (hỏi nhiều trẻ: tập thể, cá nhân)

- Cô nhận xét cách sắp xếp của trẻ.

* Cho trẻ sắp xếp quy tắc của 3 đối tượng theo yêu cầu

-  Chơi trò chơi: Tập tầm vông

"Tập tầm vông tay không tay có

Tập tầm vó tay cô có, có hình gì "

+ Với hình vuông …. Con sẽ làm gì?  Đó cũng chính là yêu cầu của cô, hãy xếp hình vuông đầu tiên.

+  Tiếp theo con muốn xếp hình gì? Còn hình gì chúng mình chưa xếp? 

 + Để lặp lại quy tắc sắp xếp của các hình này, chúng mình sẽ xếp như thế nào?

-Trẻ thực hiện ( Cô bao quát, động viên trẻ) 

- Hỏi trẻ cách sắp xếp ( cá nhân, tập thể)

- Cô nhận xét chung

 * Xếp theo ý tưởng sáng tạo của trẻ

- Hỏi ý tưởng trẻ:

+ Con sẽ sắp xếp những hình vuông, hình tròn, hình tam giác này như thế nào? ( cô hỏi 1 số trẻ)

- Trẻ thực hiện ( Cô bao quát, động viên, khuyến khích trẻ)

- Nhận xét : Trẻ giới thiệu cách sắp xếp của mình

- Cô nhận xét, khen trẻ

3. HĐ3.Trò chơi củng cố

* TC1: Nhanh tay nhanh mắt

- Cô tặng cho mỗi trẻ một bức tranh

- Cô hướng dẫn cách chơi: 

 Nhiệm vụ của  chúng mình hãy tìm xem hình  trong ô trống là hình gì và lựa chọn hình tương ứng nối vào ô trống để tạo ra quy tắc sắp xếp của 3 hình học. Theo con ô trống này là hình gì? ( Cô nối cho trẻ quan sát). Tương tự ở bài thứ 2 chúng mình tìm hình tương ứng để nối vào ô trống. Chúng mình đã biết cách chơi chưa?

- Trẻ thực hiện. Trẻ quan sát bài mình, bài bạn và nhận xét.

- Cô nhận xét, động viên trẻ

* Trò chơi 2: “Tìm quy tắc sắp xếp trên máy vi tính”
+ Cách chơi: Cô chia lớp thánh 2 đội. Trên màn hình sẽ xuất hiện một nhóm đối tượng được sắp xếp theo quy tắc. Bên cạnh đó sẽ có rất nhiều đáp án. Nhiệm vụ của các con là quan sát thật kỹ các đáp án và chọn thẻ số có đáp án đúng nhất giơ lên .
+ Luật chơi: Đội nào trả lời nhanh và đúng đội đó giành chiến thắng.
- Cho trẻ chơi 2 lần với các đối tượng khác nhau.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình hình sức khỏe của trẻ

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

2. Thái độ, cảm xúc, hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

3. Kiến thức, kỹ năng
……………………………………………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Tên hoạt động học: Cắt dán đèn tín hiệu giao thông (M)

Lĩnh vực : Phát triển thẩm mỹ

I.  Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết cách cắt dán một số hình đơn giản, sắp xếp và dán thành đèn giao thông. Biết cách trình bày, bố cục tranh
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát.Phát triển sự khéo léo của các ngón tay, phát triển sự sáng tạo trong quá trình cắt dán của trẻ

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Giáo dục trẻ biết khi đi ra đường phải chấp hành đúng luật lệ giao thông.
II. Chuẩn bị 

- Tranh mẫu đèn tín hiệu giao thông

- Giấy A4, keo dán, khăn lau tay, kéo, giấy màu vàng, đỏ, xanh, nâu.

- Nhạc bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”

III.  Cách tiến hành

1. HĐ1: Cùng ca hát

- Cô cho trẻ hát bài “ Em đi qua ngã tư đường phố” 

- Đàm thoại về nội dung bài hát 

+ Cô cháu mình vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát nói về điều gì ? Khi đi trên đường các con đi như thế nào ?

+ Đèn tín hiệu giao thông có nhưng màu nào?

=> Cô khái quát và dẫn dắt vaò bài
2. HĐ2: Bé khéo tay

* Quan sát tranh mẫu

- Cô cho trẻ chơi “ Trời tối, trời sáng” xuất hiện tranh mẫu

- Cho trẻ quan sát tranh “ đèn tín hiệu giao thông”
+ Cô có tranh gì đây? Để làm ra bức tranh này cô đã làm gì và làm như thế nào?
+ Đèn tín hiệu giao thông trong tranh được làm từ nguyên liệu gì?
+ Đèn tín hiệu giao thông có đặc điểm gì? Có mấy đèn giao thông? Có những màu nào?
+ Đèn nào ở trên cao, đèn nào ở giữa, đèn nào ở dưới?( cô cho nhiều trẻ nhận xét)

+ Đèn tín hiệu giao thông dùng để làm gì?

- Cô cắt mẫu tranh, vừa cắt vừa phân tích cho trẻ hiểu cách cắt dán cột đèn giao thông, cách phối hợp màu, cách sắp xếp bố cục bức tranh cho đẹp.

* Trẻ thực hiện

- Cô cho trẻ đi lấy đồ dùng và về chỗ thực hiện cắt dán đèn tín hiệu giao thông.

- Trong quá trình trẻ thực hiện cô bao quát lớp hướng dẫn thêm cho trẻ để trẻ hoàn thành bức tranh cho thêm đẹp.

+ Con đang làm gì vậy?

+ Đèn tín hiệu của con có những màu gì?

- Nhắc nhở trẻ tư thế ngồi, cách phết keo

3. HĐ3: Sản phẩm của bé.
- Cô cho trẻ mang tranh lên trưng bày.

- Cho trẻ nhận xét bài của mình bài của bạn

+ Con thích bài của bạn nào nhất ? Vì sao con thích?

+ Bạn đã cắt dán như thế nào ? Đèn tín hiệu giao thông có màu gì ?

- Cô nhận xét khen ngợi trẻ.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình hình sức khỏe của trẻ

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

2. Thái độ, cảm xúc, hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

3. Kiến thức, kỹ năng
……………………………………………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH                                                                           NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024
Ôn: Tìm hiểu PTGT đường bộ

Lĩnh vực: PTNT
I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ nhận biết một số đặc điểm của một số loại đường PTGT đường bộ. Trẻ biết âm thanh, công dụng của PTGT đường bộ: dùng chở người và chở hàng hoá…

- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, ghi nhớ, khả năng so sánh sự khác nhau giữa một số PTGT đường bộ: về đặc điểm, công dụng.

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ có ý thức khi tham gia giao thông.

II. Chuẩn bị
- Hình ảnh một số phương tiện giao thông.
- Bến đỗ xe, lô tô các PTGT
- Đồ chơi một số phương tiện giao thông đường bộ (Ô to, xe máy, xe đạp....).
- Nhạ bái hát “ Em tập lái ô tô”
III. Tiến hành
1. HĐ1: Cùng ca hát
- Cô cùng trẻ hát: "Em tập lái ô tô"

+ Cô cháu mình vừa hát bài hát gì? Bài hát nói về điều gì?
+ Vậy ô tô là phương tiện giao thông đường nào?
+ Ngoài ô tô con còn biết phương tiện giao thông đường bộ nào nữa?   
=> Cô khái quát và dẫn dắt trẻ vài bài
2. HĐ2 :Bé cùng khám phá

*  Xe đạp
Cô đọc câu đố:
“Xe gì hai bánh.

Đạp chạy bon bon

Chuông kêu kính coong.
Đứng yên thì đổ”- Đó là xe gì?

- Cho trẻ quan sát và đàm thoại về chiếc xe đạp thật
+ Nhìn xem cô có gì đây? Con biết gì về xe đạp?

+ Xe đạp gồm có những bộ phận nào? Dùng để làm gì?

+ Muốn xe đạp chạy được chúng ta phải làm gì ?

+ Xe đạp là phương tiện giao thông đường nào? 

- Cho trẻ xem hình ảnh mở rộng về các loại xe đạp. 

b, Xe máy
- Cô cho trẻ chơi  Trời tối, trời sáng  xuaát hiện xe máy đồ chơi

+ Nhìn xem cô có xe gì? Xe máy có những bộ phần nào?

+ Xe máy thuộc phương tiện giao thông đường gì ?
+ Xe máy dùng để làm gì? Xe máy chở được mấy người?

+ Khi ngồi trên xe máy thì mọi người phải thực hiện những quy định nào?

+ Xe máy chạy bằng gì? Tiếng còi của xe máy kêu như thế nào?

* Xe ô tô.

- Cô tạo tình huống xe ô tô đồ chơi chạy quanh trẻ.

- Cho trẻ quan sát và đàm thoại.

+ Đây là xe gì?  Ô tô con có đặc điểm như thế nào? Thuộc phương tiện giao thông đường nào?

+ Ô tô con dùng để làm gì? Ô tô chạy được là nhờ có những gì?

+ Con biết có những loại ô tô nào nữa?

- Cho trẻ kể tên các PTGT đường bộ. Trẻ xem hình ảnh mở rộng các ptgt đường bộ
+ Vậy khi đi trên các phương tiện này các con phải đi như thế nào?

+ Khi đến ngã tư đường phố thì các con phải làm sao?

* So sánh xe đạp, xe máy
- Giống nhau: đều có 2 bánh, là phương tiện giao thông đường bộ dùng để chở người, chở hàng hóa.

- Khác nhau: Xe đạp chạy bằng sức người, xe máy chạy bằng động cơ.

=> Cô khái quát và giá dục trẻ khi tham gia giao thông phải ngồi yên, đội mũ bảo hiểm phải chấp hành đầy đủ luật giao thông.
3. HĐ3: Trò chơi
 - TC1: Thi ai nhanh
+ Cô giới thiệu trò chơi:  Mỗi bạn có 1 rổ lô tô các phương tiện giao thông, Cô nêu tên phương tiện, đặc điểm xe trẻ tìm lô tô giơ lên, gọi tên.

+ Luật chơi: Bạn nào chọn sai phải nhảy lò cò
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- TC2: Về đúng bến
+ Cô phổ biến cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe:  Mỗi bạn chọn cho mình 1 lô tô ô tô hoặc xe máy đi vòng tròn hát khi có hiệu lệnh trẻ cầm lô tô nào sẽ về đúng bến e đó.
+ Luật chơi: Bạn nào về không đúng sẽ bị công an phạt loại khỏi cuộc chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Nhận xét, tuyeem duoưng kết thúc hoạt động.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình hình sức khỏe của trẻ

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

2. Thái độ, cảm xúc, hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

3. Kiến thức, kỹ năng
……………………………………………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…
















TT�















Mục tiêu chủ đề�















Mạng nội dung chủ đề�















Mạng hoạt động chủ đề�












Phạm vi thực hiện�












Địa điểm tổ chức�
CHỦ ĐỀ:


"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"�
�
�
�
�
�
�
�



Nhánh


 1�



Nhánh 2�



Nhánh 3�
�
�
�
�
�
�
�



PTGT


đường thủy+ hàng không�






Bé hộc luật giao thông�



PTGT


đường bộ


+ đường sắt�
�
�
Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng


các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh�
KQ MĐ�
Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục�
Bài 7: (Hô hấp/ Tay/ Lưng, bụng/ Chân/ Bật)�
Lớp học�



Sân chơi�



TDS�



TDS�



TDS�
�



68�
Tung bóng thẳng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay ở độ cao 40-50cm, không làm rơi bóng�



ND CT�



Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay�



Tiết học: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay�



Lớp học�



Lớp học�
�



HĐH�
�
�



74�
Ném vật về phía trước bằng 1 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa ….m�
ND CT�



Ném xa bằng 1 tay�



Tiết học: Ném xa bằng 1 tay�
Lớp học�



Lớp học�
�
�



HĐH�
�



83�
Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m�
KQ MĐ�
Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m�
Tiết học:Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m�
Lớp học�



Lớp học�



HĐH�
�
�
�
109�
Thực hiện được vận động cuộn - xoay tròn cổ tay�
KQ MĐ�
Cuộn - xoay tròn cổ tay�
Cuộn - xoay tròn cổ tay�
Khối�
Sân chơi�
TDS�
TDS�
TDS�
�
125�
Biết tự cài - cởi cúc, xâu - buộc


Dây�
KQ MĐ�
Cài - cởi cúc, xâu - buộc dây�
Trẻ có kỹ năng cài - cởi cúc, xâu


- buộc dây�
Khối�
Lớp


học�
HĐG�
HĐG�
HĐG�
�









